TUẦN 32

Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024

TIẾT 1: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

SINH HOẠT DƯỚI CỜ

Học sinh tập trung toàn trường

-----------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN

Tiết 156  Bài 64 : LUYỆN TẬP (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Thực hiện được phép chia phân số bao gồm phép chia phân số cho phân số phép chia số tự nhiên cho phân số phép chia phân số cho số tự nhiên.
- Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép chia phân số..

- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu cách chia hai phân số

+ Câu 2:  
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+ Câu 3:
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+Câu 4: 
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- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời:

Muốn chia hai phân số : ta nhân với phân số thứ hai đảo ngược

+ 
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- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

- Mục tiêu: 

+ Thực hiện được phép chia phân số bao gồm phép chia phân số cho phân số phép chia số tự nhiên cho phân số phép chia phân số cho số tự nhiên.
+ Giải được một số bài toán thực tế liên quan đến phép chia phân số..

- Cách tiến hành:

	Bài 1/93. Tính rồi rút gọn.? (Làm việc cá nhân) Nêu số và cách đọc số.

- GV hướng dẫn học sinh làm miệng và kết hợp bảng con: 
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- GV nhận xét, tuyên dương.

Củng cố chốt cách chia phân số.

Bài 2/93: Tính theo mẫu.? (Làm việc nhóm 4) 

- GV gọi HS nêu bài mẫu 
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-GV giảỉ thích cách trình bày theo mẫu rút ra cách :

*Chia số tự nhiên với phân số:Ta nhân số tự nhiên với mẫu số giữ làm tử số , giữ nguyên tử số  chuyển thành mẫu số

* Chia Phân số cho số tự nhiên ta giữ nguyên tử số và nhân số tự nhiên với mẫu số giữ làm mẫu số.  

- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở. 

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Vào một buổi chiều người ta đo được chiều dài cái bóng của ngọn tháp là  
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. Biết chiều dài cái bóng của ngọn tháp gấp 2 lần chiều cao ngọn tháp. Tính chiều cao của ngọn tháp.? (Làm việc nhóm 2 ) 

- GV cho HS làm theo nhóm.

- GV mời các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

Bài 4. Trò chơi Cặp tấm thẻ anh em? (Làm việc cá nhóm)

GV chia lớp thành 4 đến 6 nhóm 

Giáo viên đưa các phiếu ghi các phân số cho các nhóm
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-Học sinh đọc cách chơi theo sách giáo khoa trang 94 thực hiện chơi 

- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét. GV nhận xét tuyên dương.
	- 1 HS nêu cách làm

- HS lần lượt làm bảng con :
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+ - HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 2,3 HS nối tiếp nêu bài mẫu :

.

- Học sinh nối tiếp nhắc lại cách làm

-Vận dụng làm bài tập vào vở
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- HS đổi vở soát nhận xét.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Các nhóm làm việc theo phân công.

- Các nhóm thảo luận cách tình và trình bày vào phiếu nhóm, vở.

Bài giải

Chiều cao của ngọn tháp là:
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- Các nhóm khác nhận xét.

- 
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Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS thực hiện chơi  và đọc phân số theo cặp thẻ mình tìm được

- HS bình chọn nhóm thắng với nhiều bạn chọn được cặp thẻ anh em nhất

	3. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số :

- Nêu cách chia số tự nhiên cho phân số

-Nêu cách chia phân số cho số tự nhiên

- Nhận xét, tuyên dương.

- Hướng dẫn chuẩn bị bài sau bài 65 trang 95
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Chia số tự nhiên cho phân số:Ta nhân số tự nhiên với mẫu số giữ làm tử số , giữ nguyên tử số  chuyển thành mẫu số

- Chia Phân số cho số tự nhiên ta giữ nguyên tử số và nhân số tự nhiên với mẫu số giữ làm mẫu số.  

- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


------------------------------------------------

TIẾT 3: TIẾNG VIỆT

Bài 25: KHU BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

NGÔ – RÔNG-GÔ-RÔ (3 tiết)

Tiết 1: Đọc

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô.

- Nhận biết được thông tin chính trong bài. Hiểu nghĩa của các chi tiết, hình ảnh miêu tả cảnh vật. Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài.

- Hiểu được điều tác giả muốn nói thông qua bài đọc: Bài đọc giới thiệu về khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-ngô-rô thuộc châu Phi, nơi đây có rất nhiều loài động vật quý hiếm, chúng được sinh sống tự do và hoàn toàn không sợ bị săn bắn.

- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của động vật.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết yêu quý, có ý thức bảo vệ động vật hoang dã.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý, ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho học sinh cùng nghe giai điệu Bài hát “ Khát vọng hoà bình”.

+ GV yêu cầu HS phát biểu về thông điệp của bài hát?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

+ GV yêu cầu HS quan sát tranh chủ đề và hỏi “Em thấy bức tranh có gì đặc biệt?

- GV nhận xét tuyên dương.

- GV giới thiệu chủ đề: Ở chủ đề Vì một thế giới bình yên các em sẽ làm quen với cảnh vật, con người, phong tục tập quán ở những quốc gia khác nhau, dù khác nhau về quốc tịch nhưng con người có chung một ước nguyện đoàn kết xây dựng một thế giới hoà bình, yêu thương.

- GV giao nhiệm vụ nhóm 2 thảo luận.

+ Kể những việc con người đã làm để bảo về động vật hoang dã.

- GV mời đại diện các nhóm trình 

- GV nhận xét tuyên dương.

- GV dùng tranh minh họa để khởi động vào bài mới: Bức tranh mô phỏng lại hình ảnh khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô. Hình ảnh chiếc xe ô tô chậm rãi đi giữa bầy thú hoang dã khiến chúng ta không khỏi tò mò. Chúng ta cùng tìm hiểu bài đọc Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô để có câu trả lời nhé.
	- HS cùng lắng nghe giai điệu.

- Thông điệp của bài hát là khát vọng hoà bình của mọi người trên thế giới.

- Học sinh lắng nghe.

+ Các bạn nhỏ trong tranh đều hoá trang, đeo mặt nạ. Các bạn nhỏ thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Các bạn đang nắm tay nhảy múa bạn nào cũng tươi cười, phấn khởi.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS làm việc theo yêu cầu.

+ Tuyên truyền giáo dục ý thức cho mọi người cùng bảo vệ động vật hoang dã.

+ Gây dựng môi trường sống cho động vật hoang dã như: trồng rừng, ngăn chặn chặt phá rừng…

+ Có các điều luật nhằm bảo vệ động vật hoang dã..

+ Lập các khu bảo tồn động vật hoang dã.

- Đại diện nhóm trình bày.

- HS quan sát lắng nghe.

	2. Khám phá.

- Mục tiêu: Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.

- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV chia đoạn: 3 đoạn

- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Ngô-rông-gô-rô, Tan-da-ni-a, UNESCO,….

- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 

Tên của khu bảo tồn/ được đặt theo tên của miệng núi lửa Ngô-rông-gô-rô,/ một núi lửa lớn/ nằm trong vườn quốc gia.
	- HS lắng nghe cách đọc.

- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS quan sát

- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.



	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.

- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm ngắt, nghỉ theo dấu câu. Đọc nhấn giọng ở các từ ngữ, chi tiết miêu tả vẻ đẹp của khu bảo tồn. Lên giọng ở câu hỏi tu từ cuối bài.

- Mời 3 HS đọc nối tiếp các đoạn.

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).

- GV theo dõi sửa sai.

- Thi đọc diễn cảm trước lớp:

+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.

+ GV nhận xét tuyên dương.
	- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.

- 3 HS đọc nối tiếp các đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.

+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.

- Mục tiêu: 

+ Nhận biết được thông tin chính trong bài. Hiểu nghĩa của các chi tiết, hình ảnh miêu tả cảnh vật. Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài.

+ Hiểu được điều tác giả muốn nói thông qua bài đọc: Bài đọc giới thiệu về khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-ngô-rô thuộc châu Phi, nơi đây có rất nhiều loài động vật quý hiếm, chúng được sinh sống tự do và hoàn toàn không sợ bị săn bắn.

- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

+ Câu 1: Tên gọi của khu bảo tồn động vật hoang dã có gì đặc biệt?

+ Câu 2: Chi tiết nào thể hiện rõ nhất sự phong phú của các loài động vật sống trong khu bảo tồn? Tìm câu trả lời đúng.

a. Có hàng nghìn con hồng hạc.

b. Có diện tích hơn 8000 ki-lô-mét vuông

c. Có khoảng 25 000 loài động vật

d. Có nhiều loài thú: tê giác, trâu rừng, hà mã, sư tử……

+ Câu 3: Những chi tiết nào cho biết các loài động vật ở khu bảo tồn được sinh sống tự do và không sợ bị săn bắn?

+ Câu 4: Em có suy nghĩ gì về những loài động vật sống trong khu bảo tồn Ngô-rông-gô-rô?

+ Câu 5: Nêu nội dung chính của bài.

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV nhận xét và chốt: Bài đọc giới thiệu về khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-ngô-rô thuộc châu Phi, nơi đây có rất nhiều loài động vật quý hiếm, chúng được sinh sống tự do và hoàn toàn không sợ bị săn bắn.
	- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Tên của khu bảo tồn được đặt theo tên của miệng núi lửa Ngô-rông-gô-rô, một núi lửa lớn nằm trong vườn quốc gia. Ngô-rông-gô-rô theo tiếng địa phương có nghĩa là “Quà tặng cuộc sống”

+ Đáp án: 

c. Có khoảng 25 000 loài động vật.

+ Các loài động vật ở khu bảo tồn được sinh sống tự do và không sợ bị săn bắn như: Lũ sư tử: nằm nghỉ dưới tán cây, dửng dưng nhìn những chiếc xe du lịch lướt qua. Nhiều chú voi: lững thững đi qua đường, ngay trước mũi xe ô tô của du khách. Hàng nghìn con hồng hạc sống quanh các hồ nước.
+ Đáp án gợi ý

Các loài động vật trong khu bảo tồn có cuộc sống tốt.

Chúng không lo bị con người săn bắn, không sợ bị mất môi trường sống.

.............

+ Giới thiệu về khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô và đặc điểm của khu bảo tổn và các thông tin cơ bản.

- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.

- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.

- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.

- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết yêu quý, có ý thức bảo vệ động vật hoang dã.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”

- GV chuẩn bị một số thẻ nên làm và không nên làm bảo vệ động vật.

- GV chia làm 2 nhóm. Yêu cầu các nhóm tìm các thẻ nên làm bảo vệ động vật nhóm nào hoàn thành trước và đúng thì nhóm đó chiến thắng.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS các nhóm tham gia chơi.

- HS chú ý lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


-----------------------------------------------------------------

TIẾT 4: CÔNG NGHỆ
Bài 12: LÀM CHUỒN CHUỒN THĂNG BẰNG (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Hiểu được cấu tạo cuả chuồn chuồn, các bộ phận của chuồn chuồn thăng bằng, vật liệu để làm chuồn chuồn, các yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm

- Lựa chọn được các vật liệu và dụng cụ phù hợp để làm được chuồn chuồn thăng bằng

- Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Thực hiện được một số thao tác kĩ thuật với các vật liệu, dụng cụ đơn giản sẵn có để làm chuồn chuồn thăng bằng.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được ý tưởng làm chuồn chuồn thăng bằng từ vật liệu thông dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm để đề xuất các vấn đề của bài học.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: tích cực tìm hiểu sản phẩm mẫu

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV chuẩn bị một số con chuồn chuồn tre thăng bằng, sau đó đặt câu hỏi để HS chia sẻ. 

+ Đây là đồ chơi gì?

+ Được làm từ vật liệu gì?

+ Có thể làm một đồ chơi như vậy từ các vật liệu dễ kiếm như giấy bìa hay không?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới: Làm chuồn chuồn thăng bằng ( tiết 1)
	- Cả lớp theo dõi, lắng nghe

- HS chia sẻ suy nghĩ của mình

+ Đây là con chuồn chuồn

+ Được làm từ tre

+ Ta có thể làm được đồ chơi từ các vật liệu dễ kiếm như giấy bìa.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Hiểu được cấu tạo cuả chuồn chuồn, các bộ phận của chuồn chuồn thăng bằng, vật liệu để làm chuồn chuồn, các yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm

+Lựa chọn được các vật liệu và dụng cụ phù hợp để làm được chuồn chuồn thăng bằng

+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu sản phẩm mẫu. (Làm việc chung cả lớp)
- GV mời HS làm việc chung cả lớp, cùng quan sát Hình 1 trang 57- SGK và trả lời câu hỏi.

+ Chuồn chuồn có mấy bộ phận chính?

+ Được làm bằng vật liệu gì?

+ Kích thước của từng bộ phận?

- GV giới thiệu chuồn chuồn thăng bằng theo mẫu, mời học sinh trả lời trước lớp

- Các yêu cầu kĩ thuật của một sản phẩm chuốn chuồn

- GV nhận xét chung, tuyên dương và chốt: 

Yêu cầu sản phẩm: đủ các bô phận, các bộ phận gắn kết chắc chắn, trang trí đẹp, thăng bằng được
	- HS làm việc chung cả lớp: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- HS quan sát để tìm hiểu về vật liệu, cấu tạo của chuồn chuồn. 

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	Hoạt động 2: Lựa chọn vật liệu và dụng cụ                                             (sinh hoạt nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.

- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau quan sát tranh, thảo luận để hoàn thành phiếu bài tập    
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Em hãy lựa chọn các vật liệu, dụng cụ trong Hình 2 để làm chuồn chuồn thăng bằng và lập bảng theo gợi ý dưới đây

Bảng vật liệu và dụng cụ

Tên bộ phận

Vật liệu, dụng cụ

Số lượng

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và chia sẻ về các vật liệu, dụng cụ dùng để làm chuồn chuồn thăng bằng
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- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực công nghệ và năng lực thẩm mĩ.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chia sẻ :

? Nhắc lại nội dung bài học hôm nay?

? Hãy nêu cảm nhận về tiết học hôm nay?

- GV nhận xét tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy.

- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia chia sẻ 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


---------------------------------------------------

Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2024
TIẾT 1: TOÁN

Tiết 157  Bài 65: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Biết cách tìm phân số của một số.
- Làm quen và giải được một số bài toán thực tế liên quan đến tìm phân số của một số

- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu cách chia hai phân số

+ Câu 2:  
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+ Câu 3:
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+Câu 4: 
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- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời:

Muốn chia hai phân số : ta nhân với phân số thứ hai đảo ngược
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- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 
- Mục tiêu: 

+ Biết cách tìm phân số của một số.
+Làm quen và giải được một số bài toán thực tế liên quan đến tìm phân số của một số

- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu cho học sinh đọc  lời thoại trong SGK và Hỏi:

+Việt làm được tất cả bao nhiêu cái bánh?

- Gv hỏi :

 Việt đã phủ kem được mấy phần số bánh?

 Chia 12 cái bánh thành 3 phần bằng nhau, Việt đã phủ kem 2 phần tức là đã phủ kem 2/3 số bánh ....

Theo lời Rô bốt thì Việt đã phủ kem được bao nhiêu cái bánh?

GV cho học sinh quan sát hình vẽ và đếm số bánh kem Việt đã phủ kem

 GV gợi ý học sinh làm miệng cách tìm

Gợi ý rút ra cách tìm
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Vậy :
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- GV nhận xét, tuyên dương.

- Cho học sinh lấy một vài ví dụ minh họa:

+ Tìm [image: image20.png]% clia 15
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	Học sinh đọc lời thoại trong tranh SGK trang 95

- HS trả lời 

+ Việt làm được 12 cái bánh

+ Việt phủ được 2 phần số bánh

+ Việt phủ kem được 8 cái bánh

-Học sinh theo dõi  ghi vở

-Học sinh nêu lại cánh tìm phân số của một số ta  lấy số đó nhân với phân số.

Học sinh nêu miệng nối tiếp
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	3. Thực hành luyện tập 

- Mục tiêu: 

+ Vận dụng tìm phân số của một số.
+Thực hành  giải được một số bài toán thực tế liên quan đến tìm phân số của một số

- Cách tiến hành:

	Bài 1/96 Số?-Làm cá nhân

-GV cho học sinh đọc đề . khai thác nêu cách giải và điền số vào dẩu ?ghi vở

Một lớp học có 42 học sinh, trong đó [image: image26.png]N e



số học sinh là nữ tính. Tính số học sinh nữ của lớp học đó.
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GV nhận xét, Củng cố lại cách tìm phân số của một số 

Bài 2/96: Bạn mai rót nước vào li để làm bộ gõ nhạc. Li thứ nhất, mai rót 150 ml. Li thứ hai có lượng nước bằng [image: image29.png]


  lượng nước trong li thứ nhất. Tính lượng nước trong ly thứ hai? (Làm việc nhóm 2) 

- GV chia nhóm 2

 - GV gọi HS nêu đọc đề khai thác làm vở và phiếu nhóm, đại diện trình bày chia sẻ trước lớp

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV Nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt..

Bài 3: Trong tháng Một, một công ty sản xuất được 4500 đôi giày số đôi giày. Công ty đó sản xuất được trong tháng Hai bằng [image: image31.png]


  số đôi giày sản xuất trong tháng Một.
Tính  số đôi giày công ty sản xuất được trong tháng Hai..? (Làm việc cá nhân ) 

- - GV gọi HS nêu đọc đề khai thác làm vở và phiếu nhóm, đại diện trình bày chia sẻ trước lớp

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét chung, tuyên dương  chấm đánh giá một số vở học sinh.

* Gv củng cố liên hệ: Tháng Hai thường có ít ngày hơn tháng Một(Tháng Hai có 28 hoặc 29 ngày) Lại hay vào nghỉ Tết nguyên đán nên các công ty sẽ có sản lượng thấp hơn tháng Một.
	- HS lần lượt làm vở, đổi vở soát, nhận xét :

- 1 HS đại diện trình bày bảng lớp:

Bài giải

Số học sinh nữ là:

42 [image: image33.png]= 24 (hoc sinh)
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- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 2,3 HS nối tiếp đọc bài .Học sinh trao đổi

Khai thác đề cho biết gì,? Hỏi gì? Thực hiện phép tính nào ? thuộc dạng toán nào? Hs trình bày vào vở, phiếu nhóm:

Bài giải

Lượng nước trong ly thứ hai là:

150 [image: image37.png]x 2 =240 (mi



)
Đáp số: 240 ml

-HS theo dõi lắng nghe và chữa bài

- 2,3 HS nối tiếp đọc bài .Học sinh trao đổi

Khai thác đề cho biết gì,? Hỏi gì? Thực hiện phép tính nào ? thuộc dạng toán nào? Hs trình bày vào vở, đổi vở nhận xét:

Bài giải

Số đôi giày công ty sản xuất được trong tháng Hai là:

4500 [image: image39.png]X Z = 2700 (déi gidy



)
Đáp số: 2700 đôi giày

Lắng nghe, rút kinh nghiệm, ghi nhớ.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số :

- Nêu cách tìm phân số của một số

-Cho ví dụ và thực hiện

- Nhận xét, tuyên dương.

- Hướng dẫn chuẩn bị bài sau bài Luyện tập trang 96-97
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Lấy số đó nhân với phân số

- Tìm  [image: image41.png]
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- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


------------------------------------------------

TIẾT 2: TIẾNG VIỆT

Bài 25: KHU BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
 NGÔ – RÔNG-GÔ-RÔ (3 tiết)

Tiết 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Bài: LỰA CHỌN TỪ NGỮ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Biết lựa chọn từ ngữ để biểu đạt nghĩa

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu lựa chọn từ ngữ, vận dụng vào thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng”

Chia lớp thành 3 nhóm tham gia chơi. Yêu cầu các nhóm viết lại đúng cách viết tên cơ quan, tổ chức đã cho. Nhóm nào viết đúng và nhanh nhóm đó sẽ chiến thắng.

+ Nhóm 1: bộ tài nguyên và môi trường

+ Nhóm 2: hội đồng nhân dân tỉnh cà mau

+ Nhóm 3: nhà văn hoá huyện đầm dơi

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Trả lời: Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

+ Trả lời: Nhà Văn hoá huyện Đầm Dơi.

- HS lắng nghe.



	2. Khám phá.

- Mục tiêu:

+ Biết lựa chọn từ ngữ để biểu đạt nghĩa.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành:

	* Tìm hiểu về lựa chọn từ ngữ.

Bài 1: Xếp các từ có tiếng bình dưới đây vào nhóm thích hợp:

bình an, bình chọn, bình luận, bình yên, thanh bình, bình phẩm, bình xét, hoà bình

a. Bình có nghĩa là yên ổn

b. Bình có nghĩa là xem xét, xác định.

- GV mời HS làm việc theo nhóm 4.

- GV mời các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.

Bài 2. Tìm từ thích hợp ở bài tập 1 thay cho bông hoa.
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- GV mời HS làm việc theo nhóm 2

- GV mời các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.

Bài 3: Dựa vào tranh, lựa chọn từ ngữ để hoàn thành câu. Giải thích lí do lựa chọn.
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- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS 2 nhiệm vụ:

+ Quan sát kĩ tranh minh hoạ

+ Thử lựa chọn từng từ trong ba từ gợi ý để thay cho bông hoa.

- GV nhắc HS tất cả các từ này đều đúng nghĩa và đều dùng được ở vị trí bông hoa. Tuy nhiên, cần chọn từ hay hơn. 

- GV gọi HS trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV rút ra ghi nhớ:


+ Để biểu đạt cùng một ý nghĩa, có thể dùng nhiều từ ngữ khác nhau.

+ Cần dùng từ ngữ phù hợp với hoàn cảnh sử dụng

+ Muốn cho câu văn được sinh động, cần chú ý lựa chọn từ ngữ độc đáo. 
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.

- HS làm việc theo nhóm.

a. Bình có nghĩa là yên ổn: bình an, bình yên, thanh bình, hoà bình.

b. Bình có nghĩa là xem xét, xác định: bình chọn, bình luận, bình phẩm, bình xét. 
- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- Các nhóm làm việc theo yêu cầu. 

a, Ai cũng mong ước có một cuộc sống bình an/ bình yên/thanh bình.

b, Chim bồ câu là loài chim tượng trưng cho hoà bình.

c, Làng quê Việt Nam đẹp và thanh bình/ yên bình.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

a. Chọn từ: chao liệng vì từ thể hiện đặc điểm, hoạt động của loài chim én.

b. Chọn từ kêu ran vì phù hợp với hoàn cảnh.

c. Chọn từ gặm vì nó thể hiện đặc điểm riêng của loài trâu là phù họp.

- HS trình bày kết quả lựa chọn và giải thích lí do chọn.

- HS lắng nghe.

- 3-4 HS đọc lại ghi nhớ

	3. Luyện tập.

- Mục tiêu: 

+ Tìm được từ ngữ để biểu đạt đúng với ngữ cảnh, lại vừa sinh động.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	Bài 4. Tìm từ ngữ phù hợp thay cho ô vuông để câu văn tạo được ấn tượng với người đọc.

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.

- GV mời HS làm việc theo nhóm 4

a. Giọt sương ? trên phiến lá.

b.Trăng ? với những vì sao đêm.


c. Nắng ban mai ? lụa tơ vàng óng trên cánh đồng.

- GV mời các nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương 
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.

- Các nhóm làm việc. 

a. Giọt sương đọng/ long lanh/ nằm nghiên trên phiến lá.

b. Trăng trò chuyện/ thủ thỉ/ tâm sự với những vì sao đêm.

c. Nắng ban mai tung/ trải/ dệt lụa tơ vàng óng trên cánh đồng.

- Các nhóm trình bày kết quả.

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh hơn”.

+ GV chuẩn bị các câu chưa hoàn thành để học sinh hoàn thành câu.

+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)

+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau lựa chọn những từ ngữ thích hợp hoàn thành câu. Đội nào tìm được nhanh hơn sẽ thắng cuộc.

- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


-----------------------------------------
TIẾT 3: KHOA HỌC

Bài 30: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG CHUỖI THỨC ĂN (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Trình bày được vai trò quan trọng của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự quan sát, tìm tòi, trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để nắm chắc kiến thức.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV cho HS hát và vận động theo lời bài hát: Vườn cây của ba” 

- GV đưa câu hỏi liên quan đến bài hát: 

+ Trong bài hát ba và má trồng những cây nào?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.

- GV đưa màn hình 1 nêu yêu cầu: HS quan sát và cho biết cây lúa có vai trò gì đối với chuỗi thức ăn.
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- GV nhận xét, tuyên dương, dẫn vào tiết 1 của bài
	- HS hát và vận động theo nhạc

-HS lắng nghe, trả lời câu hỏi

-HS quan sát trả lời câu hỏi

+ Cây lúa cung cấp thức ăn cho động vật, đứng đầu chuỗi thức ăn

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 

+ Trình bày được vai trò quan trọng của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Thực vật cung cấp thức ăn cho con người và động vật

1.1. Làm việc nhóm 2

- GV mời  HS đọc yêu cầu: Quan sát hình 2 và trả lời các câu hỏi:

+ Thức ăn của động vật và con người được lấy từ đâu?

+ Các bộ phận nào của cây ngô có thể được dùng làm thức ăn cho con người và động vật?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 trả lời câu hỏi.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV mời một số HS nêu thêm về một số bộ phận khác của cây có thể dùng làm thức ăn cho người và động vật.

- GV nhận xét tuyên dương và chốt lại nội dung:

Gần như tất cả các bộ phận của thực vật đều có thể dùng làm thức ăn cho người và động vật (GV đưa thêm hình ảnh các bộ phận khác của cây làm thức ăn cho người và động vật như: củ, quả, hoa...)
	-1HS đọc yêu cầu

+ Thức ăn của động vật và con người được lấy từ thực vật.

+ Các bộ phận của cây ngô có thể làm thức ăn cho người và động vật là: lá, bắp (quả), thân.

- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

-HS trả lời cá nhân theo hiểu biết của mình.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	1.2. Làm việc nhóm 4

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi theo các hình dưới đây:
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+ “Thức ăn” của cây lúa trong hình là gì?

+ Thức ăn của gà và cáo là gì?

- GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV đưa câu hỏi vận dụng: Em có nhận xét gì về vai trò của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật?

- GV chốt: Thực vật tạo ra và cung cấp nguồn thức ăn nuôi sống chính thực vật và các sinh vật khác như con người và động vật.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Lớp chia thành nhóm 4, quan sát tranh, thảo luận và đưa ra các phương án trả lời.

+ Cây lúa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, nước, chất khoáng và khí các-bô-níc làm “thức ăn”

+ Con gà ăn hạt lúa. Con cáo ăn con gà, không ăn lúa.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, góp ý.

- Cả lớp lắng nghe, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Thử tài hiểu biết”

+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt trong thời gian 2 phút.

+ Các nhóm thi nhau đưa ra câu trả lời về thức ăn của sinh vật mà giáo viên đưa ra. Mỗi lần đưa ra câu đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh chia nhóm và tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


TIẾT 4: TIẾNG VIỆT

Bài 25: KHU BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

NGÔ – RÔNG-GÔ-RÔ (3 tiết)

Tiết 3: VIẾT

Bài: VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Biết lập dàn ý đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã nghe, đã đọc.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi với người thân về 

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng lập dàn ý đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã nghe, đã đọc.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng nét riêng của mọi người trong cuộc sống.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Bố cục bài văn miêu tả cây cối gồm mấy phần?

+ Câu 2: Khi quan sát cây cối ta cần sử dụng các giác quan nào?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu vào bài mới: Chúng ta vừa kết tìm hiều viết miêu tả về cây cối. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua viết đoạn văn tưởng tượng. Vậy để viết tốt đoạn văn tưởng tượng ta phải tiến hành các bước thế nào chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học nhé.
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: Bố cục gồm có 3 phần mở bài, thân bài, kết bài.

+ Trả lời: Sử dụng càng nhiều giác quan càng tốt.

- HS lắng nghe.

- Học sinh thực hiện.

	2. Khám phá.

- Mục tiêu:

+ Biết lập dàn ý đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã nghe, đã đọc.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	* Hướng dẫn HS làm bài

- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu.

- GV hỏi HS: Đề bài yều cầu điều gì?

- GV hướng dẫn học sinh.

1. Chuẩn bị.

- Chọn câu chuyện và nhân vật để đóng vai.

- Đọc lại hoặc nhớ lại câu chuyện. Lưu ý các nhân vật và chi tiết quan trọng.

- GV mời một số HS trình bày.

- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. 

- GV nhận xét chung.
	- HS đọc yêu cầu

- Chọn 1 trong 3 đề đã cho.

- Gợi ý Đề 1:

1. Mở bài

Giới thiệu về bản thân, nơi ở và những khả năng đặc biệt:

+ Tên: Sơn Tinh

+ Là thần Núi, sống ở Tản Viên

+ Khả năng: Dời non lấp bể

2. Thân bài

- Kể lại việc kén rể của Vua Hùng thứ 18:

+ Hùng Vương có người con gái tên Mị Nương vừa đẹp người đẹp nết.

+ Nghe tin vua kén rể ta liền đến cầu hôn.

+ Vua sai chuẩn bị lễ vật, ta chuẩn bị đầy đủ mang tới trước được rước Mị Nương về.

- Kể lại trận chiến với Thủy Tinh:

+ Thủy Tinh đến sau không cưới được Mị Nương đem quân đánh đuổi.

+ Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm sấm chớp, nước dâng trôi nhà cửa, ngập hết làng mạc.

+ Ta dựng lên thành lũy, bốc cao núi đồi, bảo vệ dân chúng.

+ Hai bên đánh nhau ròng rã nhưng ta vẫn vững vàng.

3. Kết bài

- Kết quả trận chiến và sự trả thù hàng năm của Thủy Tinh:

+ Ta chiến thắng, Thủy Tinh thua trận rút quân.

+ Hàng năm Thủy Tinh làm mưa làm gió, dâng nước đánh ta nhưng đều thua.

- HS trình bày

- HS lắng nghe.



	3. Luyện tập.

- Mục tiêu: 

+ Biết viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã nghe, đã đọc

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	* GV Hỗ trợ HS trong quá trình viết đoạn văn.

2. Viết

- Lựa chọn cách xưng hô phù hợp (ví dụ: xưng “ta” khi đóng vai Sơn Tinh để nói chuyện với Thuỷ Tinh; 

- Bổ sung những chi tiết mới (vừa phù hợp với câu chuyện và sự phát triển tính cách của nhân vật, vừa mang yếu tố bất ngờ).

- GV cho HS lựa chọn đối tượng viết và phương án viết.

- GV cho HS làm việc cá nhân vào vở.

 
	- HS tiến hành lựa chọn đối tượng viết. Chọn đoạn trong câu chuyện để viết.

- HS tiến hành viết bài dựa vào phần chuẩn bị ở bài tập 1. 

	* GV hướng dẫn HS tự chỉnh sửa.

3. Chỉnh sửa

- GV cho HS đọc lại bài của mình và tự chỉnh sửa các lỗi về nội dung, hình thức.
- GV thu vở chấm một số bài, nhận xét, sửa sai và tuyên dương học sinh.

- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	- HS đọc lại đoạn văn, tự sửa các lỗi về nội dung (như gợi ý ở mục 2) và các lỗi về câu, từ,... .

- HS nộp bài.

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi 

+ GV chuẩn bị 2 tờ giấy A0 chuẩn bị nội dung dàn ý câu truyện Cây tre trăm đốt còn khuyết chưa hoàn thành. 

+ Chia lớp thành 2 nhóm.

+ Cách chơi 2 nhóm chơi sẽ hoàn thành phần còn thiếu để hoàn thành dàn ý đoạn vân trong câu chuyện Cây tre trăm đốt. Nhóm nào hoàn thành trước và đúng thì nhóm đó chiến thắng. 

+ Giao cho mỗi nhóm cùng hoàn thành dàn ý đoạn văn.

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


------------------------------------------------

BUỔI CHIỀU
TIẾT 1: ĐẠO ĐỨC
Bài 9: Quyền và bổn phận trẻ em (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ:

- Giải thích được lý do vì sao cần thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

- Trình bày vai trò, ý nghĩa về quyền và bổn phận của trẻ em. Thực hiện đúng quyền và bổn phận của trẻ em.

- Năng lực đặc thù: Điều chỉnh hành vi, tham gia một số hoạt động liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập tình huống về quyền và bổn phận trẻ em.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng, giải quyết được các tình huống liên quan đến quyền và bổn phận trẻ em.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: sử dụng ngôn ngữ một cách rõ ràng và chính xác khi thảo luận về quyền và bổn phận trẻ em. Hợp tác và giao tiếp hiệu quả với bạn bè trong quá trình học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước: Tự giác tuân thủ quyền và bổn phận của trẻ em.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Tôn trọng, có ý thức trách nhiệm với quyền và bổn phận của trẻ em.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu: (3-5p)
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ

+ Kể tên một số quyền trẻ em?

+ Kể tên một số bổn phận trẻ em?

+ Em đã thực hiện được những bổn phận nào?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới. 

- GV ghi bảng tên bài.
	- HS trình bày trước lớp.

- HS lắng nghe, trả lời.

- HS lắng nghe.

	2. HĐ hình thành kiến thức mới: 

Hoạt động 3: Khám phá vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận trẻ em (Làm việc nhóm) (13-15p)
- Mục tiêu: 

+ HS giải thích được lý do vì sao cần thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. 

- Cách tiến hành:

	- GV chiếu trên màn hình nội dung câu chuyện “Hành trình yêu thương”, gọi 1 HS đọc trước lớp.

- Chia sẻ về những nhân vật trong truyện.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi sau: 

- Theo em, những em nhỏ bị bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời đã bị tước đi những quyền gì của trẻ em?

- Việc làm của cô Mai Anh có ý nghĩa gì đối với Thiện Nhân?

- Thiện Nhân đã thực hiện tốt những bổn phận gì của trẻ em?

- Theo em, vì sao phải thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em? 

- Gọi đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- GV và các nhóm khác cùng lắng nghe, bổ sung.

- GV chốt: Những em bé bị bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời đã bị tước đi những quyền: quyền sống, quyền được khai sinh và có quốc tịch, quyền được sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ để không bị bỏ rơi. Việc làm của cô Mai Anh có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Thiện Nhân. Đó thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của cô dành cho em. Nó giúp cuộc đời em trở nên tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Việc làm của cô cũng giúp Thiện Nhân được có các quyền trẻ em và được pháp luật bảo vệ, công nhận.

- Yêu cầu HS suy nghĩ và cho biết: Thiện Nhân đã thực hiện những bổn phận nào của trẻ em?

- Gọi HS nêu ý kiến cá nhân.

- GV cùng lớp nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, kết luận: Thiện Nhân đã thưc hiện tốt bổn phận kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thường, quan tâm, chia sẽ tình cảm với cha mẹ và các thành viên trong gia đinh; học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia dinh, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi. Việc thực hiện tốt bổn phận đó giúp Thiện Nhân có thành tích học tập tốt, được người thân, bạn bè, thấy cô,… . yêu quý.
	- 1 HS đọc câu chuyện

- 1 HS đọc yêu cầu thảo luận

- HS làm việc nhóm 4, cùng nhau thảo luận các câu hỏi và trả lời:

- Các nhóm trình bày

- Các nhóm nhận xét nhóm bạn.

- HS lắng nghe

HS trả lời cá nhân




	- GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi: Theo em, vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em?

- Tổ chức HS thảo luận nhóm 2 để trả lời câu hỏi.

- GV quan sát các nhóm, hỗ trợ, gợi ý khi cần thiết.

- Mời đại diện các nhóm chia sẽ kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, kết luận: Thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em có ý nghĩa rất quan trong, là điều kiện cần thiết để cho trẻ em được sống, được phát triển trong bầu không khi hạnh phúc, yêu thương, an toàn, lành mạnh, bình đẳng; được tham gia vào các ho ạt động xã hội; được phát triển đấy đủ, toàn diện về thể chất và tỉnh thần
	- HS thảo luận nhóm 2 để trả lời câu hỏi.

- Đại diện các nhóm chia sẽ kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.



	3. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2-3p)

- Mục tiêu:

+ Củng cố về vì sao cần thực hiện quyền và bổn phận trẻ em

+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện quyền và bổn phận trẻ em

	- Yêu cầu HS trả lời để củng cố lại bài học

1. Theo em, vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em?

2. Em hãy nêu thêm ý nghĩa của việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

- GV nhận xét, khen ngợi những HS đã biết giải thích lý do cần phải thực hiện tốt các quyền và bổn phận của trẻ em.
	- Phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em vì: để bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong các quyết định liên quan đến trẻ em. Giúp các em ý thức được những bổn phận của mình để có trách nhiệm hơn với xã hội.

- Ý nghĩa của việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em: 

+ Là điều kiện cần thiết để trẻ em phát triển đầy đủ, toàn diện về thể chất và tinh thần. 

+ Thực hiện quyền trẻ em đảm bảo cho trẻ em được sống, phát triển trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương, lành mạnh...

HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
----------------------------------------
TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau tiết hoạt động, HS:

- Nhận diện được về nghề truyền thống.

- Xây dựng Phiếu thu thập thông tin về nghề truyền thống ở địa phương.

Góp phần hình thành và phát triển :
– Năng lực định hướng nghề nghiệp: Xác định được nghề truyền thống và tìm hiểu về nghề truyền thống của địa phương.

II. ĐÔ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài giảng điện tử; tranh ảnh minh hoạ một số nghề truyền thống.

- HS: Sách giáo khoa, bút màu, giấy hoặc bảng nhóm

II. CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn nghề gì?”
	- HS tham gia trò chơi: một bạn lên trước lớp dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả những hành động, việc làm của một nghề, các bạn khác sẽ đoán nghề mà bạn vừa thể hiện.

	- Trao đổi sau trò chơi: 

+ Kể tên những nghề khác mà em biết?

+ Có những nghề nào có từ lâu đời và tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt? 
- GV giới thiệu: Có những nghề đã được hình thành từ lâu đời, tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt, được lưu truyền và phát triển đến ngày nay được gọi là nghề truyền thống.
	- HS trả lời theo suy nghĩ.

	2. Khám phá chủ đề

Hoạt động 1. Nhận diện về nghề truyền thống
	

	1. Nêu tên nghề truyền thống
	

	- GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm: chia lớp thành các nhóm 4 -6 HS.

- Tổ chức cho HS quan sát các tranh trong SGK (hoặc có thể sưu tầm thêm các tranh khác về nghề truyền thống) theo các câu hỏi:

+ Đây là nghề gì? 

+ Nghề này thường có ở đâu? 

+ Em có thích nghề đó không? Vì sao?

- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả thảo luận theo từng tranh.
	- HS quan sát tranh và thảo luận nhóm.

- 6 HS chia sẻ kết quả thảo luận theo từng tranh. Dự kiến câu trả lời:

+ Tranh 1: Nghề làm muối ở vùng biển.

+ Tranh 2: Nghề làm nón lá, thường có ở các tỉnh đồng bằng trên khắp Việt Nam, nổi tiếng là nón Huế.

+ Tranh 3: Nghề làm gốm, nổi tiếng là gốm Bát Tràng.

+ Tranh 4: Nghề làm bánh tráng, nổi tiếng ở các tỉnh Tây Ninh, Phú Yên…

+ Tranh 5: Nghề dệt vải, nổi tiếng là làng nghề dệt lụa ở Vạn Phúc- Hà Đông

+ Tranh 6: Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ ở Bắc Ninh.

	2. Chia sẻ với bạn về một nghề truyền thống ở địa phương mà em yêu thích. 
	

	- GV yêu cầu từng HS trong nhóm chia sẻ với bạn về một nghề truyền thống ở địa phương mà em yêu thích theo gợi ý: 

· Tên của nghề;

· Địa chỉ của làng nghề đó;

· Lí do em thích nghề đó.


	- HS chia sẻ về nghề truyền thống yêu thích ở địa phương.

- Dự kiến câu trả lời: 

+ Em  yêu thích nghề làm bánh Chưng ở quê em đó là bánh chưng Bờ Đậu. Làng nghề nằm trên trục đường chính để Bắc Kạn, Cao Bằng. Tất cả bánh chưng tại làng nghề đều được gói bằng tay, bánh ăn rất ngon và mỗi lần ăn bánh em đều nhớ đến hương vị ngày Tết.

…

	- GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ.
	- 2- 3 HS chia sẻ, các HS khác bổ sung thêm các nghề khác mà địa phương mình có và nhận xét.

	- GV tổng kết hoạt động: Nghề truyền thống là nghề đã được hình thành từ lâu đời, tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt, được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền. Chúng ta cần giữ gìn và yêu quý nghề truyền thống bởi nó chứa đựng những nét đặc trưng riêng trong văn hoá, cuộc sống của mỗi địa phương.
	- HS lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có).

	Hoạt động 2. Xây dựng phiếu thu thập thông tin về nghề truyền thống ở địa phương
	

	- GV chia lớp thành các nhóm 4- 6 HS/1 nhóm. 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để xây dựng Phiếu thu thập thông tin về nghề truyền thống ở địa phương theo các gợi ý:

+ Bước 1: Xác định những thông tin chính cần thu thập về nghề truyền thống ở địa phương như: Tên nghề; Sản phẩm của nghề; Nguyên liệu, dụng cụ, … cần có để làm ra sản phẩm; Cách làm để tạo ra sản phẩm; Lợi ích của sản phẩm (sản phẩm được sử dụng để làm gì ?).

+ Bước 2: Làm phiếu thu thập thông tin về nghề truyền thống ở địa phương.

- GV lưu ý HS:

+ Các nhóm có thể bổ sung thêm những thông tin khác nếu muốn tìm hiểu.

+ Các nhóm dựa trên những thông tin chính cần thu thập để thiết kế mẫu Phiếu thu thập thông tin.
	- HS chia nhóm, thảo luận và xây dựng Phiếu thu thập thông tin. 

- Dự kiến Phiếu thu thập thông tin có thể được trình bày theo bảng; theo cách liệt kê thành từng mục, theo sơ đồ tư duy… nhưng đảm bảo tối thiểu phải làm rõ các nội dung sau:

1.  Tên nghề

2. Sản phẩm của nghề

3. Nguyên liệu, dụng cụ,... cần có để làm ra sản phẩm

4. Cách làm để tạo ra sản phẩm

5. Lợi ích của sản phẩm (sản phẩm được sử dụng để làm gì? 

- HS có thể trình bày thêm các thông tin khác như: địa chỉ cụ thể của làng nghề; những gia đình ở địa phương đang làm nghề đó; những nghệ nhân trong nghề này (nếu có)… và sáng tạo, trang trí để Phiếu thu thập thông tin đẹp hơn.

	- GV mời đại diện một số nhóm chia sẻ về Phiếu thu thập thông tin về nghề truyền thống ở địa phương mà nhóm đã xây dựng. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu cần).
	- Một số nhóm chia sẻ Phiếu thu thập thông tin được thiết kế trước lớp.

- Các nhóm khác quan sát, nhận xét.

	- GV tổ chức HS làm việc chung cả lớp để trả lời câu hỏi:

+ Theo em để tìm hiểu những thông tin về nghề truyền thống ở địa phương như trong phiếu đã thiết kế, các em có thể tìm hiểu ở đâu, qua những kênh thông tin nào và ai có thể giúp các em tìm hiểu?

+ Các em sẽ phân công các thành viên trong nhóm như thế nào để tìm hiểu nghề truyền thống ở địa phương?
	- 2- 3 HS trả lời về cách thu thập thông tin và hoàn thành Phiếu; Đưa ra dự kiến phân công công việc cho các thành viên trong nhóm để tìm hiểu về nghề truyền thống ở địa phương.

	GV tổng kết hoạt động: Các em có thể trực tiếp phỏng vấn các gia đình làm nghề truyền thống ở địa phương, có thể tìm thông tin về nghề truyền thống ở địa phương trên mạng (nếu có), có thể hỏi ông bà, bố, mẹ và những người thân trong gia đình, có thể trực tiếp đến trải nghiệm ở các cơ sở hoặc những gia đình làm nghề truyền thống ở địa phương, …   
	

	4. Tổng kết
- Mời một bạn nhắc lại điều chúng ta đã cùng chia sẻ, trải nghiệm trong tiết học.

- GV nhấn mạnh: Về nhà HS chia sẻ với người thân và cùng người thân tìm hiểu và thực hiện trải nghiệm một số công việc của nghề truyền thống ở địa phương theo hướng dẫn; Ghi chép lại thông tin trong phiếu (có thể chụp ảnh hoặc quay lại video về cách làm ra sản phẩm) và những phát hiện của mình để chuẩn bị cho phần báo cáo ở tuần tiếp theo.
	- Chúng ta cùng tìm hiểu và trải nghiệm về các nghề truyền thống và hoàn thành thiết kế Phiếu thu thập thông tin về nghề truyền thống của địa phương.


----------------------------------------
Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024
TIẾT 1: TOÁN

Tiết 158:  LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố kĩ năng tìm phân số của một số.
- Rèn kĩ năng giải được một số bài toán thực tế liên quan đến tìm phân số của một số

- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu cách tìm  phân số của một số

+ Câu 2:  Tìm  [image: image49.png]~ clia 24




+ Câu 3: Tìm  [image: image51.png]~ctia 27




+Câu 4: Tìm  [image: image53.png]— ctia 24




- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời:

Muốn tìm phân số : ta nhân số đó với phân số .

+ 

[image: image54.png]



+ 
[image: image55.png]27X5=9




+
[image: image56.png]



- HS lắng nghe.

	2. Thực hành luyện tập 

- Mục tiêu: 

+ Vận dụng tìm phân số của một số.
+Thực hành  giải được một số bài toán thực tế liên quan đến tìm phân số của một số

- Cách tiến hành:

	Bài 1/96 -Làm cá nhân
Trên dây điện có 20 con chim đang đậu. Trong đó, [image: image58.png]


số chim đang đậu là chim sẻ. Hỏi có bao nhiêu con chim sẻ đang đậu trên dây điện? 
-GV cho học sinh đọc đề . khai thác nêu cách giải ,làm vở

- GV nhận xét, Củng cố lại cách tìm phân số của một số 

Bài 2/97: Một chiếc tàu thủy cũ kể với ca nô. Tôi đã làm việc tròn nửa thế kỷ trong quãng thời gian đó tôi dành.  [image: image60.png]


  thời gian để chở hàng trên Đại Tây Dương. [image: image62.png]CAREL



thời gian chở hàng trên Thái Bình Dương, thời gian còn lại tôi chở hàng trên ấn Độ Dương.

a. Tàu thủy chở hàng ?  năm trên Đại Tây Dương.

b.Tàu thủy chở hàng ? năm trên Thái Bình Dương.

 c. Tàu thủy chở hàng ? năm trên ấn Độ Dương. (Làm việc nhóm 4) 

- GV chia nhóm 4

 - GV gọi HS nêu đọc đề khai thác làm vở và phiếu nhóm, đại diện trình bày chia sẻ trước lớp

Gv gợi ý: 

Nửa thế kỉ là bao nhiêu năm?

[image: image63.png]



- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV Nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt..

Bài 3/97: Một con báo săn chạy 198m hết.[image: image65.png]


  phút. Hỏi trung bình mỗi giây con báo săn đó chạy được bao nhiêu mét? (Làm việc cá nhân) 

- GV gọi HS nêu đọc đề khai thác làm vở và phiếu nhóm, đại diện 1 em trình bày chia sẻ trước lớp

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét chung, tuyên dương  chấm đánh giá một số vở học sinh.

* Gv củng cố liên hệ: Bảo tồn động vật thiên nhiên hoang dã không nên săn bắt và ăn thịt thú rừng

Bài 4/97 Số?
Chào mào có 16 quả hồng. Chào mào ăn hết một nửa của một nửa số quả hồng đó. Chào mào đã ăn hết ? quả hồng.(làm nhóm đôi)

- GV gợi ý hỏi học sinh một nửa viết được phân số nào?

Một nửa của một nửa viết được phân số nào?

Chào mào ăn hết mấy phần của số quả hồng đó?

-Tính số quả hồng chào mào đã ăn?

- Gv nhận xét tuyên dương .
	- HS đọc đề tìm bàitoán cho biết gì?hỏi gì? Thuộc dạng toán nào? Sử dụng phép tính nào để tìm đáp số? lập phép tính? HS lần lượt làm vở, đổi vở soát, nhận xét :

- 1 HS đại diện trình bày bảng lớp:

Bài giải

Số con chim sẻ đang đậu trên dây điện
là:

20 [image: image67.png]= 12 (conchimsé)




Đáp số [image: image69.png]12 con chim sé




- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 2,3 HS nối tiếp đọc bài .Học sinh trao đổi

-Nửa thế kỉ là 50 năm

-Khai thác đề cho biết gì,? Hỏi gì? Thực hiện phép tính và điền kết quả vào dấu ? HS trình bày vào vở, phiếu nhóm:

Bài giải

a. Tàu thủy chở hàng 25  năm trên Đại Tây Dương.

b.Tàu thủy chở hàng 20 năm trên Thái Bình Dương.

 c. Tàu thủy chở hàng 5 năm trên ấn Độ Dương.
-HS theo dõi lắng nghe và chữa bài

- 2,3 HS nối tiếp đọc bài .Học sinh trao đổi

Khai thác đề cho biết gì,? Hỏi gì? Thực hiện phép tính nào ? thuộc dạng toán nào? Hs trình bày vào vở, đổi vở nhận xét:

Bài giải

Đổi [image: image71.png]


  phút= 6 giây

Trung bình mỗi giây con báo săn đó chạy được là:

198  : 6 = 33 (m)

Đáp số: 33 m

Lắng nghe, rút kinh nghiệm, ghi nhớ.

Học sinh đọc đề, trao đổi nhóm bàn – một người hỏi ,1 người đáp theo câu hỏi giáo viên gợi ý

Trả lời miệng

Phân số chỉ một nửa là [image: image73.png]



Phân số chỉ một nửa là [image: image75.png]



Chào mào ăn hết [image: image77.png]P



 của số quả hồng đó

Vậy chào mào đã ăn hết 4 quả hồng.

-Học sinh theo dõi  chữa bài

	3. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số :

- Nêu cách tìm phân số của một số

-Lấy ví dụ và tính kết quả

- Nhận xét, tuyên dương.

- Hướng dẫn chuẩn bị bài sau bài 66 :Luyện tập chung trang 98
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Lấy số đó nhân với phân số

- Tìm  [image: image79.png]


 của 120  
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- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


------------------------------------------------

TIẾT 4: SỬ - ĐỊA

Bài 26: MỘT SỐ NÉT VĂN HÓATRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC,
CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG BÀO NAM BỘ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân Nam Bộ thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu.

- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Hình thành năng lực tìm hiểu văn hóa lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của môn Lịch sử và địa lí phù hợp với văn hóa vùng miền

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Hình thành phẩm chất yêu nước, tự hào về văn hóa, lịch sử vùng đất Nam Bộ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị cha ông để lại. Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu trò chơi Hộp quà bí ẩn: HS chọn hộp quà và thực hiện YC để được nhận quà.

+Hộp1: Giới thiệu trang phục và nhà cửa của Nam Bộ

+Hộp 2: Giới thiệu chợ nổi và phương tiện đi lại của Nam Bộ

+3: Giới thiệu một nhân vật lịch sử Nam Bộ

+4: Vì sao vùng đất này được mệnh danh là thành đồng Tổ quốc? 

-GV cho HS chơi

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS nghe 

-HS chơi: chọn hộp quà và thực hiện 
-HS nhận xét, góp ý

-HS nghe

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 

+ Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân Nam Bộ thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu.

+Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Một số nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào Nam Bộ.

- GV chiếu YC, cho HS đọc: Thảo luận nhóm 4 , hoàn thành bảng mô tả một số nét văn hóa nổi bật của Nam Bộ vào bảng nhóm

GV lưu ý HS trình bày sáng tạo kết quả thảo luận ra bảng nhóm

-GV quan sát, giúp đỡ các nhóm

-GV cho đại diện nhóm lên trình bày

-GV nhận xét, khai thác:

+Những nét văn hóa đặc trưng này thể hiện điều gì về nhân dân Nam Bộ

+YC HS Kể kỉ niệm từng trải nghiệm văn hóa đặc trưng Nam Bộ

+GV cho HS kể thêm đặc trưng văn hóa khác của Nam Bộ mà em biết: 

-GV nhận xét, chốt: Nằm ở vùng đất tận cùng phía nam Tổ quốc, Tây Nam Bộ mang trong mình hình ảnh của nền “văn minh kênh rạch”, với biểu tượng ghe xuồng ghi đậm dấu ấn đời sống văn hóa – ngôn ngữ suốt bao đời qua. Thiên nhiên Nam Bộ với đặc trưng sông nước, miệt vườn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn phóng khoáng của con người Nam Bộ. Vùng đất Nam Bộ được biết đến là vùng đất của sự bình dị, của những con người chân chất, nhiệt tình. Nơi đây còn có những nét đặc trưng văn hóa thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
	-1HS đọc, lớp quan sát, lắng nghe

- HS quan sát , lắng nghe
-HS hoạt động nhóm 4

-Đại diện nhóm trình bày

Nhóm khác nhận xét, bổ sung

-HS nghe, trả lời:

+Sống hòa hợp vơi thiên nhiên nhiều nước, nóng ẩm…

+2-3 HS kể cá nhân trước lớp

+ hò, cải lương, lễ hội Nghinh Ông, 

-HS nghe



	Hoạt động 2: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 đến 5 câu), vẽ 1 bức tranh,… bày tỏ cảm nghĩ về truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ

-GV cho HS đọc YC bài tập

-GV hỏi: Truyền thống yêu nước và cách mạng của người dân Nam Bộ có gì nổi bật?

- GV YC HS làm cá nhân vào phiếu học tập

-GV YC HS làm việc nhóm tổ, trưng bày bài làm của tổ

-GV cho các tổ trình bày

- GV mời cả lớp cùng tham quan sát và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương, chốt
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

-3-4 HS nêu

-HS làm cá nhân: viết, vẽ, trang trí

- Cả lớp sinh hoạt nhóm tổ.

- Đại diện các tổ trưng bài sản phẩm 

- HS lắng nghe, nhận xét, bày tỏ ý kiến, góp ý

	3. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV YC HS so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa Nam Bộ với Bắc Bộ

-GV nhận xét, tuyên dương.

-GV cho HS nghe bài hát  Đất phương Nam

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	-4-5 HS nêu

HS khác nhận xét, bổ sung

- Học sinh lắng nghe

-HS nghe, hát theo

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


---------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024

TIẾT 1: TOÁN
Tiết 159: LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố kĩ năng nhân, chia phân số 

- Rèn kĩ năng giải được một số bài toán thực tế liên quan đến nhân chia  phân số 

- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu cách nhân  hai phân số 

+ Câu 2:  Nêu ví dụ tìm kết quả

+ Câu 3: Nêu cách chia hai phân số

+Câu 4: nêu ví dụ và tìm kết quả

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời:

Muốn nhân hai phân số : ta nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số 
[image: image82.png]



+ Muốn chia hai phân số ta nhân với phân số thứ hai đảo ngược
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- HS lắng nghe.

	2. Thực hành luyện tập 

- Mục tiêu: 

+ Vận dụng giải toán nhân chia  phân số 

+Thực hành  giải được một số bài toán thực tế liên quan đếnnhân chia phân số .- Cách tiến hành:

	Bài 1/98 Tính? -Làm cá nhân
[image: image85.png]


      b)[image: image87.png]


      c)[image: image89.png]
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-GV cho học sinh đọc yêu cầu đề bài  nêu cách giải ,làm vở

- GV nhận xét, Củng cố lại cách nhân, chia, trừ  phân số .

Bài 2/98: Quãng đường từ nhà anh Thanh đến thị trấn dài 45km. Anh Thanh đi từ nhà ra thị trấn. Khi đi được   [image: image95.png]


  Quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Thanh phải đi tiếp bao nhiêu ki -lô-mét nữa thì đến thị trấn?

. (Làm việc nhóm 4) 

- GV chia nhóm 4

 - GV gọi HS nêu đọc đề khai thác làm vở và phiếu nhóm, đại diện trình bày chia sẻ trước lớp

[image: image199.png]


Gv gợi ý: 

[image: image200.png]
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- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

Học sinh có thể chọn cách 2:

Số phần quãng đường anh Thanh còn phải đi tiếp là : 

1 -[image: image98.png]= (quang dwimg)




Số ki lô mét anh Thanh còn phải đi tiếpđể ra thị trấn là: 45 [image: image100.png]15 (km)




Đáp số 15 km

- GV Nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt..

Bài 3/98: Tìm phân số thích hợp? (Làm việc nhóm đôi ) 

- GV gọi HS nêu thành phần phép tính tương ứng cần tìm với mỗi phần và cách tìm.

a. Phân số cần tìm thuộc thành phần nào?

+ Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào?

b. Phân số cần tìm thuộc thành phần nào?

+ Muốn tìm số chia ta làm thế nào?

c.,Phân số cần tìm thuộc thành phần nào?

+ Muốn tìm thừa số  ta làm thế nào?

a.[image: image102.png]


       b.[image: image104.png]


    c.[image: image106.png]1




- Cho Học sinh làm vở

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét chung, tuyên dương  chấm đánh giá một số vở học sinh.

* Gv củng cố cách tìm số bị chia, số chia, ,thừa số chưa biết

Bài 4/98 Chọn câu trả lời đúng? .(làm nhóm đôi)

Một rô -bốt thu hoạch và sấy chuối . Biết cứ 1 kg chuối tươi sấy được [image: image108.png]


 kg chuối khô.  Nếu rô-bốt thu hoạch được 1 tạ chuối tươi thì sẽ sấy được lượng chuối khô là:
A.[image: image110.png]


    B. [image: image112.png]


      C, 5 yến      D 5 tạ
- GV gợi ý hỏi học sinh 

Cứ 1 kg chuối tươi sấy được [image: image114.png]


 kg chuối khô. 

Vậy cứ 1 yến chuối tươi sấy được? yến chuối khô ( [image: image116.png]


 kg chuối khô. )

Nên cứ 1 tạ chuối tươi sấy được [image: image118.png]


 tạ chuối khô. 

Ta có đáp án chọn là B   
- Gv nhận xét tuyên dương .

Bài 5/99Tìm phân số thích hợp? .(làm nhóm 4)

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 4m và diện tích  [image: image120.png]


 m 2. Người ta đào một cái ao hình chữ nhật trên mảnh đất đó, phần đất còn lại là một lối đi rộng 1m như hình vẽ. Diện tích của cái ao là ? m 2. [image: image121.png]



-Giáo viên cho học sinh đọc đề. Khai thác đề bài. tìm phép tính giải . Tìm đáp số. Làm vở. Một học sinh giải thích. Trước lớp. Lớp nhận xét bổ sung.

Giáo viên nhận xét tuyên dương.

* Gv củng cố cách tính chiêu fdài hình chữ nhật khi biết diện tích và chiều rộng
	- HS thực hiện theo GV yêu cầu

Làm bảng con:

[image: image123.png]
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b)[image: image127.png]
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- HS nêu lại cách nhân chia, cộng ,trừ phân số.

- 2,3 HS nối tiếp đọc bài .Học sinh trao đổi khai thác đề cho biết gì hỏi gì lập phép tính nào để tìm kết quả? Hs làm vở, 1 em làm phiếu nhóm ,chia sẻ cách làm trước lớp

Bài giải

Anh Thanh đã đi  số ki -lô-mét nữa là:

45 [image: image139.png]= 30(km)
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Anh Thanh phải đi tiếp số ki -lô-mét nữa để đến thị trấn là:

45 – 30 = 15 (km)

Đáp số : 15 km

-HS theo dõi lắng nghe và chữa bài

- 2,3 HS nối tiếp đọc bài .Học sinh trao đổi

Khai thác đề,nối  nêu quy tắc tính theo gợi ý  và làm vở 

a. Phân số cần tìm là số bị chia, Ta cần lấy thương nhân số chia

b. Phân sô cần tìm là số chia, ta lấy số bị chia ,chia cho thương.

c. Phân sô cần tìm là thừa só ,ta lấy tích chia thừa số đã biết.

Học sinh nêu miệng cách tìm và ghi kết quả vào vở

a.[image: image141.png]
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Lắng nghe, rút kinh nghiệm, ghi nhớ.

Học sinh đọc đề, trao đổi nhóm bàn – một người hỏi ,1 người đáp theo câu hỏi giáo viên gợi ý

Trả lời miệng

( [image: image147.png]


 kg chuối khô. )

Vậy đáp án chọn là B   

· Học sinh theo dõi  chữa bài

-2 3 học sinh nối tiếp đọc đề bài.

-Khai thác tìm hiểu đề chọn phép tính.

- Tính chiều dài mảnh đất?(là chiều dài ao)

Tính chiều rộng của ao? Chiều rộng mảnh đất trừ đi 1m

Tính diện tích của ao? Chiều dài mảnh đất x chiều rộng ao

Làm nháp nêu kết quả. Điền vở. 

Phân số phù hợp là 

[image: image148.png]



Một học sinh đại diện giải thích. Lớp lắng nghe và nhận xét, bổ sung.


	3. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số :

- Nêu cách nhân, chia  phân số 

-Lấy ví dụ và tính kết quả

- Nhận xét, tuyên dương.

- Hướng dẫn chuẩn bị bài sau bài 66: Luyện tập chung trang 99
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Nhân hai phân số nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số.

- Chia hai phân số ta nhân phân số thứ hai đảo ngược

- học sinh nếu ví dự và tính 

- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


------------------------------------------------
TIẾT 2+3: TIẾNG VIỆT

Bài 26: NGÔI NHÀ CỦA YÊU THƯƠNG (4 tiết)
Tiết 1+2: ĐỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Đọc đúng và diễn cảm văn bản- lá thư Ngôi nhà của yêu thương 

- Biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết thể hiện cảm xúc, những câu nói thể hiện sự quan tâm của người viết thư.

- Nhận biết được nội dung bức thư: Sự yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia của tác giả bức thư – bạn Lương Thanh Bình – đối với những bạn nhỏ không nhà trên Trái Đất. Qua đó, người viết thể hiện ước muốn cháy bỏng của mình về một thế giới hoà bình, ấm no cho trẻ em, nơi mà tất cả trẻ em đều có nhà để ở, nơi không có bom đạn, chiến tranh.- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết yêu thương và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của trẻ em trên toàn thế giới; hiểu và phần nào xác định được trách nhiệm của bản thân đối với những vấn đề chung toàn cầu: vấn đề nhà ở, vấn đề hoà bình, vấn đề bảo vệ động vật ,…

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết yêu quý và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

Đọc bài Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô và trả lời câu hỏi.

+ Câu 1: Tên gọi của khu bảo tồn động vật hoang dã có gì đặc biệt?

+ Câu 2: Em có suy nghĩ gì về những loài động vật sống trong khu bảo tồn Ngô-rông-gô-rô?

+ Câu 3: Nêu nội dung chính của bài Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:

+ Em nghĩ gì về những bạn nhỏ không có nhà để ở?

- GV giới thiệu bức thư của bạn Lương Thanh Bình viết gửi cho những bạn nhỏ không nhà. Bức thư này đã được giải nhất trong cuộc thi viết thư quốc tế. Hãy đọc bức thư để xem bạn Bình đã viết những gì.
	- HS lắng nghe bài hát.

- HS trả lời: Tên của khu bảo tồn được đặt theo tên của miệng núi lửa Ngô-rông-gô-rô, một núi lửa lớn nằm trong vườn quốc gia. Ngô-rông-gô-rô theo tiếng địa phương có nghĩa là “Quà tặng cuộc sống”

- HS trả lời: Các loài động vật trong khu bảo tồn có cuộc sống tốt.

Chúng không lo bị con người săn bắn, không sợ bị mất môi trường sống.

- HS trả lời: Giới thiệu về khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô-rông-gô-rô và đặc điểm của khu bảo tổn và các thông tin cơ bản.

+ Những bạn nhỏ không có nhà để ở thật đáng thương, ngay từ nhỏ đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, khổ cực, không được đầy đủ so với các bạn cùng lứa tuổi mà phải chịu khổ.

- HS lắng nghe.



	2. Khám phá.

- Mục tiêu: 

+ Đọc đúng và diễn cảm văn bản- lá thư Ngôi nhà của yêu thương 

+ Biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết thể hiện cảm xúc, những câu nói thể hiện sự quan tâm của người viết thư.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.

- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn giọng ở những từ ngữ tình tiết bất ngờ hoặc những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của chủ nhân bức thư.

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của chủ nhân bức thư.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV chia đoạn: 3 đoạn theo thứ tự: 

+ Đoạn 1: từ đầu đến tôi đã đọc

+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến phải không.

+ Đoạn 3: đoạn còn lại.

- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó:  chật chội, đơn sơ, khoáng đãng…

- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 

Bạn ơi,/ những chú chim xinh đẹp,/ hót hay,/ bầy hươu nai hiền lành,/ ngoan ngoãn cần thiên nhiên bao la và bầu trời tự do,/ khoáng đãng thì lại bị nhốt trong lồng,/ trong chuồng.//

- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 2.

- GV nhận xét sửa sai.
	- Hs lắng nghe cách đọc.

- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS quan sát

- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.

- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.

- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc của chủ nhân bức thư. Đọc diễn cảm theo cao trao cảm xúc của người viết: tha thiết và xót xa: Bạn ơi, thế bạn ăn cơm ở đâu? Trời mưa, bạn làm thế nào cho khỏi ướt? Những đêm rét như đêm qua, bạn nằm ở đâu mà ngủ?...

- Mời 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).

- GV theo dõi sửa sai.

- Thi đọc diễn cảm trước lớp:

+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.

+ GV nhận xét tuyên dương
	- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.

- 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.

+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.

- Mục tiêu: 

+ Nhận biết được nội dung bức thư: Sự yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia của tác giả bức thư – bạn Lương Thanh Bình – đối với những bạn nhỏ không nhà trên Trái Đất. Qua đó, người viết thể hiện ước muốn cháy bỏng của mình về một thế giới hoà bình, ấm no cho trẻ em, nơi mà tất cả trẻ em đều có nhà để ở, nơi không có bom đạn, chiến tranh.

- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.

- GV mời 1 HS đọc toàn bài.

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

+ Câu 1: Bức thư này được gửi cho ai? Tình huống nào khiến bạn nhỏ viết thư cho người đó?

Câu 2: Nêu nội dung chính của bức thư.

Câu 3: Những câu hỏi dưới đây của người viết thư thể hiện điều?

“Bạn ơi, thế bạn ăn cơm ở đâu? Trời mưa, bạn làm thế nào cho khỏi ướt? Những đêm rét như đêm qua, bạn nằm ở đâu mà ngủ?”

Câu 4: Người viết thư muốn làm những gì cho bạn nhỏ không nhà?

Câu 5: Nêu cảm nghĩ của em về những mong ước của người viết thư.

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Bức thư sự yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia của tác giả bức thư – bạn Lương Thanh Bình – đối với những bạn nhỏ không nhà trên Trái Đất. Qua đó, người viết thể hiện ước muốn cháy bỏng của mình về một thế giới hoà bình, ấm no cho trẻ em, nơi mà tất cả trẻ em đều có nhà để ở, nơi không có bom đạn, chiến tranh.
	- Cả lớp lắng nghe.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Bức thư này được gửi cho một bạn nhỏ không nhà. Người viết thư là bạn Lương Thanh Bình. Bình đọc được một tờ báo do bố mang về, do đó biết được thông tin về việc có nhiều bạn nhỏ không có nhà để ở. Bạn ấy đã rất xúc động nên đã viết bức thư này.

+ Bức thư có nội dung thăm hỏi, động viên, chia sẻ với bạn nhỏ không nhà. Người viết cũng thể hiện mong ước của mình về việc xây một ngôi nhà chung cho trẻ em toàn thế giới.

+ Những câu hỏi này thể hiện sự quan tâm, lo lắng của người viết thư đối với bạn nhỏ không nhà.

+ Để giúp các bạn nhỏ không nhà, người viết đã nghĩ ra nhiều cách:

Vứt bom, súng, đạn ra khỏi Trái Đất.

Xây những ngôi nhà chung, triệu triệu gian.

Vứt lồng chim chuồng thú.

Thêm tiền xây nhà.

Các gợi ý trả lời:

+ Những mong ước của người viết thư đã thể hiện được tình cảm yêu thương của bạn ấy đối với những bạn nhỏ không nhà.

+ Đó là những mong ước tích cực, cho dù khó thực hiện.

........

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.

- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.

- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.

- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.

- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3.3. Luyện tập theo văn bản.

1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Tìm các tính từ trong câu dưới đây và nêu tác dụng của chúng:

Bạn ơi, những chú chim xinh đẹp, hót hay, bầy hươu nai hiền lành, ngoan ngoãn cần thiên nhiên bao la và bầu trời tự do, khoáng đãng thì lại bị nhốt trong lồng, trong chuồng.

- Mời học sinh làm việc nhóm 4.

- Mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Tìm một số tính từ có thể thay thế cho từ bao la trong câu văn trên.

- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở.

- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)

- GV nhận xét, tuyên dương
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.

+ Tính từ: xinh đẹp, hay, hiền lành, ngoan ngoãn, bao la, tự do, khoáng đãng.

+ Các tính từ giúp các sự vật được miêu tả trở nên rõ ràng hơn, sinh động hơn, mang lại nhiều thông tin hơn.

- Các nhóm tiền hành thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

+ Tính từ có thể thay thế cho từ “bao la” là rộng lớn, khoáng đạt, mênh mông…

- Cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết yêu thương và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của trẻ em trên toàn thế giới; hiểu và phần nào xác định được trách nhiệm của bản thân đối với những vấn đề chung toàn cầu: vấn đề nhà ở, vấn đề hoà bình, vấn đề bảo vệ động vật ,…

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi.

- GV chuẩn bị 2 bảng phụ chia cho 2 nhóm tham gia chơi. Yêu các nhóm viết lại những việc mình nên làm về sự chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Nhóm nào kể được nhiều việc làm hơn nhóm đó sẽ chiến thắng.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS tham gia trò chơi vận dụng.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

…....................................................................................................................................

…....................................................................................................................................


TIẾT 4: KHOA HỌC

Bài 30: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG CHUỖI THỨC ĂN (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực đặc thù: 

- Trình bày được vai trò quan trọng của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật.

- Thực hiện được một số việc làm giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên và vận động gia đình cùng thực hiện.

- Rèn luyện kĩ năng hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để năm chắc kiến thức.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Ai nhanh – ai đúng để khởi động bài học. Nội dung: Hãy viết vào vở các chuỗi thức ăn giữa các sinh vật theo gợi ý sau:
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- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài
	- HS tham gia trò chơi. Quan sát hình và viết chuỗi thức ăn.

+ Cỏ ( Gà ( Cáo

+ Cỏ ( Thỏ ( Hổ

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 

+ Nêu được vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn. Liên hệ được với thực tế.

+ Thực hiện được một số việc làm giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên và vận động gia đình cùng thực hiện.

+ Rèn luyện kĩ năng hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.

- Cách tiến hành:

	2. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn 

- GV cho học sinh đọc thông tin, quan sát hình 4.
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- GV mời HS mô tả ba chuỗi thức ăn khác nhau, các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- YC HS thảo luận nhóm 4 và cho biết:

+ Đặc điểm chung của ba chuỗi thức ăn trên là gì?

+ Tại sao thực vật thường là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn?

+ Kể một số chuỗi thức ăn khác mà em biết có thực vật đứng đầu chuỗi?

- Gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận

- GV nhận xét tuyên dương và chốt lại nội dung: Các chuỗi thức ăn trên đều có điểm chung là có thực vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Do thực vật là nhóm sinh vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng để để nuôi sống chính nó và các sinh vật khác.

3. Cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm 4
- Gọi 1 HS đọc thông tin trong bài

- YC HS quan sát hình 5 và nêu chuỗi thức ăn trong hình 5
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- YC HS thảo luận nhóm 4 và cho biết:

+ Nếu khoai tây (nguồn thức ăn của chuột) bị mất mùa sẽ gây tác động gì đến số lượng chuột và rắn?

+ Nếu số lượng rắn trong chuỗi thức ăn bị giảm mạnh do con người khai thác quá mức thì số lượng chuột và khoai tây thay đổi như thế nào?

+ Hãy nhận xét về vai trò của thực vật động vật đối với sự cân bằng chuỗi thức ăn?

- YC HS báo cáo kết quả thảo luận

- Mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương
- GV chốt kiến thức: Trong chuỗi thức ăn, khi một sinh vật nào đó bị suy giảm số lượng, sẽ dẫn đến làm giảm số lượng của sinh vật ăn nó. Điều này có thể dẫn đến phá hủy toàn bộ chuỗi thức ăn.

- GV giải thích thêm kiến thức ở mục Em có biết về loài chuột.
	- HS quan sát hình 4 SGK và thực hiện yêu cầu
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- 2-3 HS mô tả 3 chuỗi thức ăn khác nhau

- Nhận xét bạn.

- HS thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi.

- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi theo yêu cầu.

- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- KQ: 

+ Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng từ nước, khí cac-bo-nic ở lá cây dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời.

+ Thực vật thường là sinh vật đứng đầu chuỗi vì thực vật là nhóm sinh vật có khả năng tự tổng hợp chất dinh dưỡng để để nuôi sống chính nó và các sinh vật khác.

+ Vẽ và mô tả một chuỗi thức ăn khác có thực vật đứng đầu chuỗi: cây lúa ( chuột ( rắn

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm

- HS quan sát và nêu chuỗi thức ăn: khoai tây ( chuột ( rắn.

- HS quan sát, thảo luận nhóm theo yêu cầu

- HS trình bày kết quả thảo luận

- HS nhóm khác nhận xét

- KQ:

+ Khoai tây bị mất mùa sẽ làm giảm số lượng chuột dẫn đến giảm số lượng rắn.

+ Nếu số lượng rắn giảm mạnh, sẽ làm tăng số lượng chuột do không bị rắn ăn thịt, làm cho số lượng khoai tây bị suy giảm.

+ Thực vật cung cấp thức ăn cho cả chuỗi thức ăn, các động vật khác duy trì sự cân bằng của chuỗi thức ăn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai biết nhiều hơn”

+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt trong thời gian 2 phút.

+ Các nhóm thi nhau đưa ra những ví vụ về vai trò của của thực vật đối với việc cung cấp thức ăn cho con người và động vật. Mỗi lần đưa ra câu đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh chia nhóm và tham gia trò cơi.

- HS lắng nghe, thực hiện

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


------------------------------------------------

BUỔI CHIỀU

TIẾT 2: SỬ - ĐỊA

Bài 27: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (T1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Xác định được vị trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ. Kể được một số tên gọi khác của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh .

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động hình thành năng lực tìm hiểu lịch sử, nhận thức về khoa học lịch sử và địa lí, năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học vào cuộc sống.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước: Bồi dưỡng tình yêu nước, tự hào về thành phố mang tên Bác.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị mà cha ông để lại.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

    + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

      + Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu một số hình ảnh khác nhau cho Hs lựa chọn đâu là những bức ảnh thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh để khởi động bài học. (Gv chuẩn bị 1 số tranh ảnh sử dụng máy tính chiếu)

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát tranh và lựa chọn bức ảnh thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh 

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

    + Xác định được vị trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ. Kể được một số tên gọi khác của Thành phố Hồ Chí Minh.

    + Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí, ttên gọi Thành phố Hồ Chí Minh (làm việc chung cả lớp)

* Tìm hiểu về lược đồ:

- GV chiếu cho cả lớp quan sát lược đồ hình 2 sau đó 1 số Hs lên chỉ vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh 
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- GV cho nhóm thảo luận:

+ Kể tên một số tên gọi khác của Thành phồ Hồ Chí Minh. Nêu hiểu biết của em về tên gọi đó.

- GV cho đại diện trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát lược đồ và chỉ được vị trí của Thành phồ Hồ Chí Minh tiếp giáp với các tỉnh..., vùng biển.

-Nhóm tham gia thảo luận

- Đại diện nhóm trình bày.

  Tên gọi: sài gòn; Sài gòn – Chợ lớn; Sài gòn – Gia Định

- Cả lớp nhận xét bổ sung.

	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

 + Trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh.

 + Kể được câu chuyện liên quan đến lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Một số sự kiện lịch sử tiêu biểu (Sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau đọc thông tin, quan sát hình 3, 4 SKG thảo luận và nêu được một số sự kiện lịch sử tiêu biểu với Thành phố Hồ Chí Minh.

- Gv Hướng dẫn nhóm kể chuyện dưới hình thức theo tranh hoặc đóng vai để biểu đạt nội dung câu chuyện và cảm xúc của mình với nhân vật trong câu chuyện)

- Đại diện nhóm lên thể hiện, HS các nhóm khác nhận xét, góp ý về phần kể chuyện để rút ra kinh nghiệm.

- GV nhận xét tuyên dương
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau đọc và thảo luận

-HS nhóm tham gia thảo luận kể chuyện trong nhóm

- Đại diện các nhóm lên thể hiện kể câu chuyện

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV đưa một số hình ảnh mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử 5 bạn tham gia theo lần lượt. Trong thời gian 1 phút mỗi tổ tìm trên tập ảnh nhận biết những hình ảnh nào thuộc thành phố Hồ Chí Minh gắn lên bảng. Tổ nào tìm đúng và nhanh nhất là thắng cuộc.

+ GV mời từng tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.

+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.

+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


---------------------------------------------------

TIẾT 3: HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRONG NGÀY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp học sinh củng cố kiến thức: Biết lựa chọn và tìm những từ thích hợp để điền vào các câu văn, tạo nên các câu văn đúng, có ý nghĩa, hấp dẫn, sinh động, lôi cuốn người nghe, người đọc.
2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: tìm tòi, lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt

2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát bài Em yêu trường em.

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài viết tiết 1 theo yêu cầu

+ Gọi 2 HS đọc lại.

+ HD HS nêu lại bố cục đoạn văn:

+ GV đọc 

+ Chấm, chữa bài.

- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.

Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 57.

- Yêu cầu hs đọc lại nội dung bài tập, nêu 
	- HS đọc bài. 

- Học sinh làm việc cá nhân

- Hs làm bài, chia sẻ trước lớp.



	nội dung cần ôn tập trong tiết học.

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.

Sửa lỗi câu văn (nếu có).

* Bài 1/57: Học sinh làm việc cá nhân

1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong những câu dưới đây:

   Trong lành, trong trẻo, trong vắt

a) Đà Lạt có khí hậu rất ………

b) Dòng nước suối …….chảy qua núi đá vào đến đầu làng tôi.

c) Tiếng hát….. của các em thiếu nhi làm cho cả hội trường đứng dậy vỗ tay không dứt.

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở.

- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.

- Tại sao ở ý a em lại điền từ trong lành?

- GV nhận xét.

Bài 2: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm 2  đại diện 2 nhóm làm bảng nhóm.

 2.Chọn từ trong ngoặc đơn để hoàn thành câu:

a) Nhút nhát là (nhược điểm/khuyết điểm) … vốn có của bạn Lan.

b) Mẹ em ( cho/biếu/tặng) ….bà nội một chiếc khăn len.
- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.

-> Gv giải thích thêm sự khác biệt giữa nhược điểm và khuyết điểm : Nhược điểm là những điểm yếu kém , kém cỏi của mỗi người do tác phong , tính cách hoặc hạn chế của người đó, còn khuyết điểm là những cái xấu,( hình thức, tính cách, thói quen)

Bài 3 : HS thảo luận nhóm 4

3.Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống để tạo câu văn hấp dẫn, sinh động.

a)Trước mắt em, cảnh bình minh trên biển thật .........

b) Những rừng bạch đàn, phi lao ....làm lá chắn cho dân làng khỏi bị gió cát.
- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.

-> Gv chốt : Việc các em tìm được từ phù hợp sẽ giúp cho câu văn trở nên sinh động, hấp dẫn người nghe , người đọc.


	- 1 số Hs lên chia sẻ.

- 1hs nêu yêu cầu

- Làm bài vào vở

- Hs khác nhận xét bổ sung

- HS chữa bài vào vở.

a) Đà Lạt có khí hậu rất trong lành.

b)Dòng nước suối trong  vắt chảy qua núi đá vào đến đầu làng tôi.

c)Tiếng hát trong trẻo của các em thiếu nhi làm cho cả hội trường đứng dậy vỗ tay không dứt.

- Học sinh làm nhóm 2 rồi ghi vở

a) Nhút nhát là nhược điểm vốn có của bạn Lan.

b) Mẹ em biếu bà nội một chiếc khăn len.
- Hs thảo luận nhóm 4, ghi kết quả vào vở.

- 1 số HS đọc kết quả.

a)Trước mắt em, cảnh bình minh trên biển thật hài hòa, lung linh.

- Trước mắt em, cảnh bình minh trên biển thật huy hoàng.

- Trước mắt em, cảnh bình minh trên biển thật yên bình.

b) Những rừng bạch đàn, phi lao xanh tốt làm lá chắn cho dân làng khỏi bị gió cát.
- Những rừng bạch đàn, phi lao đứng sừng sững làm lá chắn cho dân làng khỏi bị gió cát.

	3. HĐ Vận dụng

- Chia sẻ với người thân về nội dung câu văn em viết, có thể viết thành đoạn văn ngắn Ghi lại ý kiến của người thân hoặc viết lại những câu văn em muốn chỉnh sửa cho hay hơn.

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện
- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


------------------------------------------------

Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024
TIẾT 1: TOÁN
Tiết 160:  LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố kĩ năng nhân, chia phân số 

- Rèn kĩ năng giải được một số bài toán thực tế liên quan đến nhân chia  phân số 

- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.

- Vận dụng bài học vào thực tiễn.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu cách nhân  hai phân số 

+ Câu 2:  Nêu ví dụ tìm kết quả

+ Câu 3: Nêu cách chia hai phân số

+Câu 4: nêu ví dụ và tìm kết quả

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời:

Muốn nhân hai phân số : ta nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số .

+ 
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+ Muốn chia hai phân số ta nhân với phân số thứ hai đảo ngược

+
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- HS lắng nghe.

	2. Thực hành luyện tập 

- Mục tiêu: 

+ Vận dụng giải toán nhân chia  phân số 

+Thực hành  giải được một số bài toán thực tế liên quan đếnnhân chia phân số .- Cách tiến hành:

	Bài 1/99 Chọn kết quả trong mỗi phép tính.? 

-Làm cá nhân
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-GV cho học sinh đọc yêu cầu đề bài  nêu cách giải ,Tìm ở trứng cho mỗi con vật – tính và nối con vật tới ổ trứng tương ứng ,Cho Hs làm vở

- GV nhận xét, Củng cố lại cách nhân, chia, trừ  phân số .

Bài 2/100: Tính bằng cách thuận tiện.

. (Làm việc cá nhân) 

- GV gọi HS nêu đọc đề nêu miệng cách tính, làm vở và phiếu nhóm, đại diện trình bày chia sẻ trước lớp

a.[image: image159.png]



b.[image: image161.png]



- Đôi vở so sánh kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV Nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt..

Bài 3/100: Số? (Làm việc nhóm đôi ) 

Từ một chiếc vại ban đầu đựng 15 lít tương, người ta rót vào tất cả các lọ nhỏ có trong hình, mỗi lọ  [image: image163.png]


 lít trong vải còn lại ? l tương.
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- GV gọi HS nêu Mỗi lọ tương nhỏ đựng hết bao nhiêu ml tương? Và có bao nhiêu lọ tương nhỏ và cách tìm.

a. Tính 8 lọ tương hết bao nhiêu ml?

8 lọ hết bao nhiêu lít?

cCòn lại bao nhiêu lít?

- Cho Học sinh làm vở

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét chung, tuyên dương  chấm đánh giá một số vở học sinh.

* Gv củng cố cách đổi đơn vị đo dung tich sml ra lít liên quan đến phân số 

Bài 4/100.(làm nhóm đôi)

5 nay ông nội của Việt 72 tuổi. Tuổi của Việt bằng   [image: image166.png]


 tuổi của ông nội. Anh Chúc lớn hơn Việt 5 tuổi. Hỏi năm nay anh Chúc bao nhiêu tuổi?
- GV gợi ý hỏi học sinh các bước tính , làm vở,, 1em làm bảng lớp và chia sẻ cách tính/

Gv gợi ý
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- Gv nhận xét tuyên dương
Bài 5/100Tìm phân số thích hợp? .(làm nhóm 4)

Hình dưới đây cho biết chiều rộng và diện tích của các hình chữ nhật nhỏ. Chiều dài của hình chữ nhật lớn nhất trong hình là  ?cm . 
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-Giáo viên cho học sinh đọc đề. Khai thác đề bài. tìm phép tính giải . Tìm đáp số. Làm vở. Một học sinh giải thích. Trước lớp. Lớp nhận xét bổ sung.

Giáo viên nhận xét tuyên dương.

* Gv củng cố cách tính chiêu fdài hình chữ nhật khi biết diện tích và chiều rộng
	- HS thực hiện theo GV yêu cầu

Làm vở :
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- HS nêu lại cách nhân chia, cộng ,trừ phân số.

- 2,3 HS nối tiếp đọc bài .Học sinh nêu miệng cách làm, làm vở, 1 em làm phiếu nhóm ,chia sẻ cách làm trước lớp

a.[image: image171.png]
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-HS theo dõi lắng nghe và chữa bài

- 2,3 HS nối tiếp đọc bài .Học sinh trao đổi
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750 x8 = 6000ml 

6000 ml= 6 lít

15-6=9 l

Học sinh nêu miệng cách tìm và ghi kết quả vào vở

9 lít 

Lắng nghe, rút kinh nghiệm, ghi nhớ.

Học sinh đọc đề, trao đổi nhóm bàn – một người hỏi ,1 người đáp 

Trả lời miệng

+ Tính tuổi của Việt hiện nay

Tính tuổi của anh Chúc

Trình bày vào vở, 1 HS trình bày bảng lớp và giải thích cách làm

Bài giải

Tuổi của Việt hiên nay là:

72 x [image: image176.png]9 (tusi)




Tuổi của Anh chúc lhiện nay là:

9+5 =14 (tuổi)

Đáp số  14 tuổi

-Học sinh theo dõi  chữa bài

-2 3 học sinh nối tiếp đọc đề bài.

-Khai thác tìm hiểu đề chọn phép tính.

- Tính diện tích hình chữ nhật lớn?(25+[image: image178.png]


 )

Tính chiều dài hình chữ nhật lớn?(Làm nháp nêu kết quả. Điền vở. diện tích tìm được chia cho 2

Học tính độ dài từng hình chữ nhật nhỏ rồi cộng lại với nhau

Phân số phù hợp là 
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Một học sinh đại diện giải thích. Lớp lắng nghe và nhận xét, bổ sung.


	3. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số :

- Nêu cách tính chiều dài hình chữ nhật khi biết diện tích và chiều rộng ta làm như thế nào? 

-Nêu cách tính chiều rộng hình chữ nhật khi biết diện tích và chiều dai ta làm như thế nào?

- Vận dụng tính cạnh hình vuông khi biết diện tích ta làm thế nào?

- Nhận xét, tuyên dương.

- Hướng dẫn chuẩn bị bài sau bài 66 :Luyện tập chung trang 101
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Lấy diện tích chia cho chiều rộng.

- Lấy diện tích chia cho chiều dài

- Học sinh nêu tifm số nào nhân chính nó để được bằng số đo diện tích thì  số đó chính là cạnh hình vuông

- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


------------------------------------------------

TIẾT 2: TIẾNG VIỆT
Bài 26: NGÔI NHÀ CỦA YÊU THƯƠNG (4 tiết)

Tiết 3: VIẾT

Bài: TRẢ BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tưởng tượng, biết được ưu, nhược điểm trong bài của bạn và của mình, biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi ở bài viết của mình.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem xét và thống nhất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cả lớp cùng xem 1 video về câu chuyện “Nàng tiên Ốc” để khởi động bài học.

- GV yêu cầu HS.

+ Trong truyện có bao nhiêu nhân vật?

+ Em hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong Truyện nàng tiên Ốc

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:

+ Hôm trước các em đã được học và làm bài viết đoạn văn tưởng tượng. Để có biết được bài viết của đã hoàn chỉnh theo yêu cầu hay cần chỉnh sửa nội dung nào. Chúng ta cùng vào tiết học hôm nay nhé.
	- HS xem video

+ Có nàng tiên Ốc và bà cụ.

+ Học sinh thực hiện.

+ 1-2 HS trả lời theo tưởng tượng của hình.

	2. Hoạt động.

- Mục tiêu:

+ Biết rút kinh nghiệm về cách viết đoạn văn tưởng tượng, biết được ưu, nhược điểm trong bài của bạn và của mình, biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi ở bài viết của mình.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	1. GV đánh giá kết quả làm bài của HS

- GV nhận xét chung về kết quả bài viết của HS.

- GV nhận xét những em có nhiều cố gắng, tiến bộ hoặc viết được đoạn văn thể hiện trí tưởng tượng sáng tạo, thú vị, cuốn hút người đọc.

- GV mời HS có đoạn văn hay đọc trước lớp. 

- GV động viên cả lớp chỉnh sửa bài theo góp ý.

2. Chỉnh sửa, hoàn thiện bài làm.

- GV yêu cầu HS đọc lại bài viết của mình và kết hợp những lời nhận xét của GV để chỉnh sữa đoạn văn theo góp ý.
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- GV yêu cầu nhóm bàn trao đổi về ưu điểm, nhược điểm trong bài văn mình viết.

 
	- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

- HS ghi nhớ những điểm quan trọng trong nhận xét của GV: về diễn đạt, từ ngữ xưng hô, những chi tiết mới được bổ sung.

- HS có đoạn văn hay đọc trước lớp.

- Hs thực hiện theo yêu cầu.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS nhóm bàn trao đổi.

+ Ghi lại những điều mình muốn học tập: Cách xưng hô, những chi tiết sáng tạo,cách dùng từ, đặt câu,…



	3. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu ý kiến của mình với tập thể.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi 

+ GV chuẩn bị 2 đoạn văn tưởng tượng. Yêu cầu các nhóm  viết đọc ý kiến của nhóm mình về đoạn văn đó (nêu ý kiến hay, đúng hoặc không đúng, vì sao)

+ Chia lớp nhiều nhóm (tùy số lượng HS)

+ Mời các nhóm trình bày.

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Các nhóm tham vận dụng.

- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét nhóm nào nhận xét đúng chính xác sẽ được chọn giải nhất, nhì , ba,…

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


------------------------------------------------
TIẾT 4: TIẾNG VIỆT

Bài 26: NGÔI NHÀ CỦA YÊU THƯƠNG (4 tiết)

Tiết 4: NÓI VÀ NGHE

Bài: CHUNG TA BẢO VỆ ĐỘNG VẬT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Trình bày được quan điểm cá nhân về những cách bảo vệ động vật. Biết sử dụng lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình hoặc tranh luận với bạn.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe và nhận xét về bạn.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV chuẩn bị video về thế giới động vật để khởi động bài học.

- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:

+ Động vật hoang dã là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng sinh thái, đảm bảo môi trường sống trong lành cho con người. Vì vậy, ai có trách nhiệm và làm gì để bảo vệ động vật hoang dã tạo môi trường sống cho các loài động vật bảo tồn và phát triển. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay nha.
	- HS xem video.

- HS lắng nghe.



	2. Hoạt động.

- Mục tiêu:

+ Trình bày được quan điểm cá nhân về những cách bảo vệ động vật. Biết sử dụng lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình hoặc tranh luận với bạn.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	1. Chuẩn bị

- GV nêu yêu cầu của hoạt động Nói và nghe:

+ Vì sao phải bảo vệ động vật?

+ Nêu được một số việc làm để bảo vệ động vật? Giải thích được vì sao những việc làm đó lại giúp bảo vệ được động vật?

- GV mời cả lớp thảo luận nhóm 4.

- GV yêu cầu HS ghi tóm tắt ý kiến ra giấy sau đó lần lượt từng cá nhân trình bày ý kiến trước nhóm. Cả nhóm nhận xét , góp ý. Nhóm trưởng tổng hợp ý kiến của các thành viên, loại bỏ những ý kiến trùng lặp.

- GV hỗ trợ những cá nhân, nhóm gặp khó khăn.

- Cả lớp nhận xét, phát biểu.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe cách thực hiện.

+ Động vật hoang dã là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng sinh thái….

+ Gợi ý một số việc làm bảo vệ động vật:

Có ý thức bảo vệ và chăm sóc động vật

Không buôn bán, giết hại trái phép

Bảo vệ môi trường của động vật

Cấm săn bắn bừa bãi bảo vệ động vật quý hiếm

- HS làm việc theo nhóm 4

- HS thảo luận trình bày trong nhóm,



	2. Nói

- GV hướng dẫn HS dùng giấy A0 trình bày bài nói bằng sơ đồ tư duy.

- Các câu hỏi gợi ý các nhóm trình bày:

a. Giải thích lí do cần phải bảo vệ động vật.

b. Nêu những việc làm để bảo vệ động vật.

c. Nêu việc em có thể làm để bảo vệ động vật.

- GV mời các nhóm trình bày.

3. Trao đổi, góp ý.

- GV lưu ý HS khi trình bày bài nói: 

+ Trình bày theo trình tự các ý.

+ Kết hợp cử chỉ, điệu bộ khi nói.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
	- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV

a.Chúng ta phải bảo vệ động vật vì động vật đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống con người, tạo nên sự phong phú cho sự sống trên Trái Đất

b. Gợi ý một số việc làm bảo vệ động vật:

Có ý thức bảo vệ và chăm sóc động vật

Không buôn bán, giết hại trái phép

Bảo vệ môi trường của động vật

Cấm săn bắn bừa bãi bảo vệ động vật quý hiếm

………

c. Gợi ý

Tuyên truyền về nguy cơ tuyệt chủng của các loài quý hiếm

Bảo vệ môi trường góp phần bảo vệ môi trường sống của các loài động vật

……..

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm nhận xét, đưa ra câu hỏi để hiểu rõ ý kiến của ban.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng cuộc thi “Thuyết trình nhí”.

+ GV tổ chức cho lớp thành các nhóm, mỗi nhóm thảo luận và chọn một bạn đại diện lên trước lớp về chủ đề “Bảo vệ môi trường”

+ Mời các nhóm trình bày.

+ GV nhận xét chung, trao thưởng.

- GV nhận xét tiết dạy.

- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Các nhóm tham vận dụng.

- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét bạn nào thuyết trình hay đúng chủ để sẽ được chọn giải nhất, nhì , ba,…

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


------------------------------------------------

BUỔI CHIỀU
TIẾT 1: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

CHỦ ĐIỂM: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
TIẾT 2: HƯỚNG DẪN HỌC

HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRONG NGÀY

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp học sinh củng cố kiến thức: Biết lựa chọn và tìm những từ thích hợp để điền vào các câu văn, tạo nên các câu văn đúng, có ý nghĩa, hấp dẫn, sinh động, lôi cuốn người nghe, người đọc.
2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: tìm tòi, lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt

2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt, đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát bài Em yêu trường em.

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài viết tiết 1 theo yêu cầu

+ Gọi 2 HS đọc lại.

+ HD HS nêu lại bố cục đoạn văn:

+ GV đọc 

+ Chấm, chữa bài.

- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.

Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 57.

- Yêu cầu hs đọc lại nội dung bài tập, nêu 
	- HS đọc bài. 

- Học sinh làm việc cá nhân

- Hs làm bài, chia sẻ trước lớp.



	nội dung cần ôn tập trong tiết học.

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.

Sửa lỗi câu văn (nếu có).

* Bài 1/57: Học sinh làm việc cá nhân

1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong những câu dưới đây:

   Trong lành, trong trẻo, trong vắt

a) Đà Lạt có khí hậu rất ………

b) Dòng nước suối …….chảy qua núi đá vào đến đầu làng tôi.

c) Tiếng hát….. của các em thiếu nhi làm cho cả hội trường đứng dậy vỗ tay không dứt.

- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở.

- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.

- Tại sao ở ý a em lại điền từ trong lành?

- GV nhận xét.

Bài 2: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm 2  đại diện 2 nhóm làm bảng nhóm.

 2.Chọn từ trong ngoặc đơn để hoàn thành câu:

a) Nhút nhát là (nhược điểm/khuyết điểm) … vốn có của bạn Lan.

b) Mẹ em ( cho/biếu/tặng) ….bà nội một chiếc khăn len.
- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.

-> Gv giải thích thêm sự khác biệt giữa nhược điểm và khuyết điểm : Nhược điểm là những điểm yếu kém , kém cỏi của mỗi người do tác phong , tính cách hoặc hạn chế của người đó, còn khuyết điểm là những cái xấu,( hình thức, tính cách, thói quen)

Bài 3 : HS thảo luận nhóm 4

3.Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống để tạo câu văn hấp dẫn, sinh động.

a)Trước mắt em, cảnh bình minh trên biển thật .........

b) Những rừng bạch đàn, phi lao ....làm lá chắn cho dân làng khỏi bị gió cát.
- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.

-> Gv chốt : Việc các em tìm được từ phù hợp sẽ giúp cho câu văn trở nên sinh động, hấp dẫn người nghe , người đọc.


	- 1 số Hs lên chia sẻ.

- 1hs nêu yêu cầu

- Làm bài vào vở

- Hs khác nhận xét bổ sung

- HS chữa bài vào vở.

a) Đà Lạt có khí hậu rất trong lành.

b)Dòng nước suối trong  vắt chảy qua núi đá vào đến đầu làng tôi.

c)Tiếng hát trong trẻo của các em thiếu nhi làm cho cả hội trường đứng dậy vỗ tay không dứt.

- Học sinh làm nhóm 2 rồi ghi vở

a) Nhút nhát là nhược điểm vốn có của bạn Lan.

b) Mẹ em biếu bà nội một chiếc khăn len.
- Hs thảo luận nhóm 4, ghi kết quả vào vở.

- 1 số HS đọc kết quả.

a)Trước mắt em, cảnh bình minh trên biển thật hài hòa, lung linh.

- Trước mắt em, cảnh bình minh trên biển thật huy hoàng.

- Trước mắt em, cảnh bình minh trên biển thật yên bình.

b) Những rừng bạch đàn, phi lao xanh tốt làm lá chắn cho dân làng khỏi bị gió cát.
- Những rừng bạch đàn, phi lao đứng sừng sững làm lá chắn cho dân làng khỏi bị gió cát.

	3. HĐ Vận dụng

- Chia sẻ với người thân về nội dung câu văn em viết, có thể viết thành đoạn văn ngắn Ghi lại ý kiến của người thân hoặc viết lại những câu văn em muốn chỉnh sửa cho hay hơn.

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện
- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


------------------------------------------------

TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP

Tuần 32. 

Chủ đề: Những người sống quanh em và nghề truyền thống ở địa phương

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Qua tiết hoạt động, HS:

 - Tự đánh giá các hoạt động trong tuần của bản thân và tham gia đánh giá các hoạt động chung của lớp. Xác định được các việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo.

- Giao lưu và trải nghiệm cùng nghệ nhân làm nghề truyền thống ở địa phương.

Góp phần hình thành và phát triển :
– Năng lực định hướng nghề nghiệp: Xác định được nghề truyền thống và tìm hiểu về nghề truyền thống của địa phương.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài giảng điện tử

- HS: Giấy màu, hồ dán, kéo, bút màu, giấy hoặc bảng nhóm..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động 1. Tổng kết hoạt động tuần 32 và phương hướng hoạt động tuần 33 
	

	a. Sơ kết tuần 32:
	

	- Từng tổ báo cáo 

- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 32.

- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.

b. Phương hướng tuần 32:

- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.

- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....

- Thực hiện các hoạt động khác theo phân công
	- Thành viên được phân công báo cáo.

- Các thành viên khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.

- Lắng nghe cô giáo nhận xét

b. Lắng nghe và bổ sung ý kiến cho tuần sau



	Hoạt động 2. Giao lưu với nghệ nhân làm nghề truyền thống ở địa phương
	

	- GV tổ chức cho HS trong lớp giao lưu với nghệ nhân làm nghề truyền thống ở địa phương:

+ GV cử một bạn HS dẫn Chương trình giao lưu.

Gợi ý nội dung giao lưu: 

+ Giới thiệu về tên, địa chỉ sinh sống, công việc của nghệ nhân với HS trong lớp;

+ Nghệ nhân nói chuyện với HS.

+ Tổ chức cho HS nêu những câu hỏi.

+ Mời nghệ nhân thực hiện các thao tác làm sản phẩm của nghề truyền thống và hướng dẫn cho HS cùng nghệ nhân thực hành làm sản phẩm.
	- HS tham gia giao lưu với nghệ nhân.

- 1 HS dẫn Chương trình giao lưu và tổ chức:

+ Mời nghệ nhân giới thiệu bản thân, công việc.

+ Mời nghệ nhân nói về nghề truyền thống với các nội dung như: tên nghề, lịch sử ra đời của nghề, các sản phẩm của nghề, lợi ích của sản phẩm và cách làm ra sản phẩm.

+ HS đặt câu hỏi băn khoăn thắc mắc về nghề truyền thống với nghệ nhân và nghệ nhân giải đáp.

+ HS cùng nghệ nhân thực hiện một số thao tác làm sản phẩm của nghề truyền thống.

	- GV nêu một số câu hỏi trao đổi với HS:

+ Em đã học được thêm điều gì sau buổi giao lưu với nghệ nhân làm nghề truyền thống ở địa phương hôm nay?

+ Hãy nêu cảm xúc của em sau khi được giao lưu với nghệ nhân làm nghề truyền thống ở địa phương.

+ Nếu được nói một câu với nghệ nhân làm nghề truyền thống ở địa phương em sẽ nói câu gì ?
	- HS trả lời câu hỏi và nêu cảm nghĩ, cảm xúc sau buổi giao lưu.

- HS nói lời cảm ơn với nghệ nhân.

	3. Tổng kết / cam kết hành động

− GV cho HS khái quát lại lịch sử và ý nghĩa của nghề truyền thống tại địa phương; Nhắc nhở HS yêu quý và giữ gìn nghề truyền thống.
	- HS lắng nghe và cùng cam kết thực hiện.


-----------------------------------------------
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